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Trích trong cuốn sổ lưu bút kỷ niệm 

của Trại Họp Bạn

Trong cuộc Họp Bạn tại Bản doanh có để một cuốn sổ để hết cả anh em các nơi ký vào làm kỷ niệm, có anh ký chữ thường, có anh ký lối Hướng Đạo, có anh trước khi ký tên lại viết thêm một vài cảm tưởng vào nữa, chúng tôi xin trích lục ra một ít câu để anh em rõ:

- Fraternel souvenir de Hué (anh Tuyền).

- Aux Frères Eclaireurs et Scouts de l’indochine réunis dans une même Communion d’idée, en souvenirs fraternels. (Hoàng tử Monireth).

- Anh em bốn bể một nhà (Sếu Vườn).

- A tous nos frères-éclaireurs et scouts de l’indochine, en souvenirs des inoubliables journées de fraternité que nous avons fossées ensemble au 1er Rallye Indochinois, bien fraternellement (Fourmi courageuse Lepron, Đoàn Trưởng HĐ Pháp).

- Fraternel souvenir aux groupements réunis (Faisan Đồng Hới).

- Rất cảm động thấy tất cả anh em Hướng Đạo trong một nhà (Hươu Trắng Hồ Ba Bể, Đoàn Trưởng Bắc Hà).

- Chúng ta “Thẳng Tiến” (anh Hòa Bạc Liêu).

- Souvenirs falermel de la Troupe Phan Thanh Gian 1ère Tourane (Nguyễn Văn Tư).

- Nam Bắc chung trời người một dạ,

Nước non nghìn dặm đất liền khu.

Kỷ niệm mấy ngày đầm ấm vui vẻ họp với anh em (Trâu Vui Cười Trần Duy Hưng, Đại biểu Bắc Hà).

- Hướng Đạo một nhà, Trung Nam Bắc anh em ta một dạ (Vương Khả Tế, Sept  Hà Nội)

- Mấy ngày hội hiệp rất thân mật và thật vui vẻ (Công Bạc Liêu).

- Kỷ niệm cuộc họp bạn lần đầu ở Đông Dương tại Sài Gòn  năm 1935 (Hùng Kê).

- Je suis très heureux d’apporter à mon ami Tran Van Khac une cordiale collaboration dans cette manifestation de la Jeunesse Scoute (Trần Bá Vỵ, Hội Trưởng HĐ Trung Kỳ).

- Je remercie très sincèrement tous mes frères-éclaireurs de leur bon accueil scout en ce Rallye (Marsouin voyageur) (đây là một anh lão đoàn sanh FDF qua chơi Sài Gòn ).

- Souvenirs délicieux et inoubliables du premier Rallye de l’Indochine oganisé par nos frères de Cochinchine (Hirondelle Bavarde Thái Bình).

- Vạn sự khởi đầu nan. Anh em Hướng Đạo Việt Nam họp lần đầu không phải là việc dễ, họp được lại là không khó: Thấy chưa (Hùng Nghị).

- Nay là lần thứ nhứt mà chúng ta Bắc Trung Nam ăn chung ngủ chung trên một khoảnh đất, gây nên một mối tình thân mật thực thà cảm động, đáng kỷ niệm lâu dài (Đại Phụng Hoàng).

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG BIẾT THÊM

TRONG CUỘC HỌP BẠN

Mấy tiếng hô chánh thức của anh em Hướng Đạo các xứ: (hô ba lần)
- Trung Quốc: 



Đoàn trưởng: Trung Hoa!


Các đoàn sanh: Trung Hoa!

- Pháp: 



Đoàn trưởng: Notre-Dame!


Các đoàn sanh: Montjoie!

- Bắc Kỳ: 



Đoàn trưởng: Hadjiji!


Các đoàn sanh: Aloa!

- Cao Miên: 



Đoàn trưởng: Chaojo!


Các đoàn sanh: Chaijo!

- Trung Kỳ: 



Đoàn trưởng: Trung Nam Bắc!


Các đoàn sanh: Một nhà!

- Nam Kỳ: 



Đoàn trưởng: Chúng ta!


Các đoàn sanh: Thẳng Tiến!

Mấy bài hát được anh em các nơi để ý đến hơn hết:

1/. Bài hát En passant par La Lorraine của các em Sói Mỹ Tho:

I

En passant par la Lorraine

Avec nos sabots (2 câu này hát 2 lần)

Rencontrai trois capitaines

Avec mes sabots dondaine hồ hô hố

Avec ses sabots

II

Rencontrai trois capitaines

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)

Ils m’ont appeléc vilaine

Avec mes sabots dondaine…

III

Ils m’ont appeléc vilaine

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)  

Je ne suis pas si vilaine

Avec mes sabots dondaine…

IV 

Je ne suis pas si vilaine

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)

Puisque le fils du roi m’aime

Avec mes sabots dondaine…

V 

Puisque le fils du roi m’aime

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)

Il m’a donné pour étrenne

Avec mes sabots dondaine…
VI

Il m’a donné pour étrenne

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)

Un bouquet de marjolaine

Avec mes sabots dondaine…

VII

Un bouquet de marjolaine

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)

Je l’ai planté dans la plaine

Avec mes sabots dondaine…

VIII

Je l’ai planté dans la plaine

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)

S’il fleurit, je serai reine

Avec mes sabots dondaine…

IX

S’il fleurit, je serai reine

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)

Mais s’il meurt, je prends ma peine

Avec mes sabots dondaine…

X

Mais s’il meurt, je prends ma peine

Avec mes sabots (2 câu này hát 2 lần)

Et je resterai vilaine

Avec mes sabots dondaine…
(Trích trong sách “Gais refrains du Pays de France” của Germain Weill)
1/ Bài hát Đi Ngang Qua Lorrain của các em Sói Mỹ Tho:

I.
Đi ngang qua Lorrain

Với những đôi guốc của chúng tôi
Gặp ba vị huynh trưởng

Với những đôi guốc của tôi

Với guốc của họ

II. 

Gặp ba vị huynh trưởng

Với guốc của tôi

Họ gọi tôi là xấu xí

Với guốc của tôi

III.

Họ gọi tôi là xấu xí

Với guốc của tôi

Tôi là không xấu xí đến thế

Với guốc của tôi

IV.

Tôi là không xấu xí đến thế

Với guốc của tôi

Bởi vì hoàng tử của vua yêu tôi

Với đôi guốc của tôi

V.

Vì hoàng tử của vua yêu tôi

Với guốc của tôi

Hoàng tử đã cho tôi tiền quà tết

Với đôi guốc của tôi

VI.

Hoàng tử đã cho tôi

Với đôi guốc của tôi

Một bó hoa kinh giới
Với đôi guốc của tôi

VII.

Một bó hoa kinh giới
Với đôi guốc của tôi

Tôi đã trồng nó trên đồng bằng
Với đôi guốc của tôi
VIII.

Tôi đã trồng nó trên đồng bằng
Với đôi guốc của tôi
Nếu nó trổ hoa, tôi sẽ là bà hoàng hậu
Với đôi guốc của tôi
IX.

Nếu nó trổ hoa, tôi sẽ là bà hoàng hậu

Với đôi guốc của tôi

Nhưng nếu nó chết, tôi chịu đau khổ
Với đôi guốc của tôi
X.

Nhưng nếu nó chết, tôi chịu đau khổ

Với đôi guốc của tôi
Và tôi sẽ xấu xí
Với đôi guốc của tôi
2/. Bài hát của đầu bếp (theo điệu “Les Gars de la Marine”) của anh em Bắc Hà.
Làm cơm đun nước xong xuôi,

Cùng nhau ta mới vui chơi

Cùng nhau ta ôn những lúc…

Ngồi loanh quanh với soong nồi

(Loanh quanh với cái soong nồi)

Tài danh vang khắp Đông Tây

Đồ ăn nấu đủ lối hay

Nghề riêng lại thêm những món…

Từ mắm rươi đến tạp-bí-lù

(Mắm rươi đến tạp-bí-lù)

Cá kho với nước mắm ngon

Nấu canh với nước tráng soong

Nếu không theo như phép ấy…

Thì lấy đâu cơm canh ngon đầy

Làm bếp … thiệt là một nghề khó lắm …thay

Ngồi hun khói suốt cả một ngày 

Rồi đỏ mắt như mắt cá chầy

Những lúc… ta ngồi mà nếm món nấu… đây

Nào cà ri với lại giả cầy thì thứ nào tầy

Nầy thịt bò xào khen khét khói bay… lên

Lại còn một nồi cơm nát với khê

Tuy thế… nhưng rồi các món sẽ hết ngay.. ngay

Tầm ăn rổi cũng còn thua xa anh em đoàn sinh có mặt tại đây.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HĐCG 

TẠI ĐÔNG DƯƠNG
(Từ 1.1.1928 – 1935)
	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày 

thành lập
	Trưởng 

phụ trách

	Huế
	M’ Lyautey
	15/4/1934
	Paul Tuyền

	
	Bầy M’ Lyautey
	6/1934
	Sylvestre

	
	Võ Tánh
	22/7/1934
	Ngô Đức Thọ

	
	Bầy Đỗ Hữu Vị
	12/8/1934
	Nguyễn Trinh

	
	Tráng đoàn 

Đỗ Hữu Vị
	10/11/1935
	Ngô Đức Lộc

	Hà Nội
	Amiral Courbet
	1/1/1928
	Henry Sandevoir

	
	Bầy Amiral Courbet
	15/9/1931
	Lacordaire

	
	Bá Đa Lộc
	20/9/1932
	Bạch Thái Tam

	
	De Maud’ Huy
	10/1/1934
	Paul Fleutot

	
	La Cordaire
	15/9/1934
	Jean Girard

	
	Tráng đoàn 

Bá Đa Lộc
	15/9/1934
	Paul Fleutot

	
	Bầy La Cordaire
	1/11/1934
	Roger

	
	Puginier
	10/1/1935
	Bùi Xuân Khanh

	Hải Phòng
	Bầy Francis Garnier
	15/9/1931
	Combette

	
	Đoàn Trần Lục
	15/6/1931
	Trần Văn Thao

	
	Francis Garnier
	1/10/1933
	Hamel

	
	Bầy Trần Lục
	1935
	Nguyễn Lợi

	
	Tráng đoàn 

Trần Lục
	6/1935
	Trần Văn Thao

	Nam Định
	Cha Đông
	1/6/1935
	Antoine Quế

	Sơn Tây
	Saint Pierre Văn
	6/1932
	R.P.P Laubier

	Quảng Ngãi
	Quảng Ngãi I
	7/4/1935
	Lê Văn Thường

	
	Quảng Ngãi II
	7/4/1935
	Lê Chí Khiêm

	
	Quảng Ngãi III
	7/4/1935
	Nguyễn Cư

	
	Bầy Quảng Ngãi I
	7/4/1935
	Nguyễn Tấn Đức

	
	Bầy Quảng Ngãi III
	7/4/1935
	Võ Hữu Xáng

	
	Đàn 

Chim Quảng Ngãi
	7/4/1935
	Mme Nguyễn Kỷ

	Kon-tum
	Le Kontum
	16/9/1935
	Nguyễn Hữu Đô

	Đà Lạt
	Bầy 

Maréchal Lyautey
	1/2/1934
	Mlle G. Duval

	
	Maréchal Lyautey
	1/10/1934
	Réné Guy

	Sài Gòn
	Bầy
	5/61932
	André Morieul

	
	Đoàn
	5/6/1934
	Roger Lepron

	
	Tráng đoàn
	1/1/1934
	Raoul Serène

	
	Pigneau De Béhaine
	8/12/1933
	Cao Tấn Đậu

	
	Bầy 

Pigneau De Béhaine
	6/1934
	Mlle Marie Hường

	
	St Jean Baptiste 

De La Salle
	1/10/34
	Thomas Brondeau

	
	Maud’ Hui
	6/1934
	Georges Le Pelletier

	
	Bầy Maud’ Hui
	16/12/1935
	Georges Le Pelletier

	Chợ Lớn
	Saint Georges
	1/9/1935
	Nguyễn Văn Chánh

	Phnom- Pênh
	Sainte Thérèse

De L’ enfant Jésus
	1/9/1933
	Joule Eminle

	
	Maréal Lyautey
	1.10.1934
	Jean Kiesser

	
	Pavie
	1934
	Lê Duy Lương

	
	Bầy Kdang Nghĩa
	6/12/1934
	Noradom Vakrivan

	
	Ang - Cham
	6/12/1934
	Poc-Thieur

	
	Ang - Eng
	6/12/1934
	Tep Im

	
	Saifong
	1934
	Khamsi

	
	Sisowath
	6/2/1934
	Long-Touch

	
	Bầy Sampa
	6/12/1934
	Bin-Sophan

	
	Bầy Sampey
	6/12/1934
	Keo-Soe

	
	Bầy Kdaing Ngea
	6/12/1934
	Nhem-Keou

	
	Ang Duong
	6/12/1934
	Kim Bin

	
	Noredon
	16/12/1934
	Ket-Ky-Siong


ĐÓN TIẾP TRƯỞNG TUV 
André Lefèvre
a. Tại Hải Phòng

Chưa kịp thảo luận việc “sáp nhập” mới thì thêm được chỉ thị báo tin Trưởng TUV André Lefèvre sẽ đáp tàu André Le Bon của hãng Chargeurs Réunis đến Hải Phòng lúc 10 giờ sáng... Các Trưởng LĐ Trần Lục ra đón TUV, đợi Hà Nội đem xe xuống đón ông về Thủ Đô.

Đúng hẹn ba Trưởng Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đức Lợi và Trần Văn Thao đã có mặt tại cầu số 4, bến Sáu Kho. Khi tàu áp mạn, đợi cho hành khách lên bờ đã vãn, chúng tôi mới xuống tàu, leo lên tầng trên thì thấy Tr Lefèvre người xương xương, đội nón HĐ, có aigrette tím, mặc y phục HĐ với veston chef, tay xách cặp da. Chúng tôi tiến lại thì cùng lúc đó Tr Lefèvre quay mặt lại. Thấy chúng tôi chào: “Bienvenue au Tonkin, Chef!”, Trưởng vội vàng để cặp da lên bàn ở bên, chào lại và giơ cả hai cánh tay ôm vai ba anh em chúng tôi một cách thân tình và hỏi: “Các anh đến đón tôi phải không?”.

- Thưa Trưởng, vâng. Chúng tôi được trên Hà Nội báo tin Trưởng tới hôm nay, nên anh em chúng tôi đến chào Trưởng. Các Trưởng ở Hà Nội cũng sắp tới bây giờ.

- Cám ơn, các anh có cùng đi Hà Nội không? 

Chúng tôi trả lời: không và sau đó Trưởng cùng chúng tôi nói chuyện HĐ của Hải Phòng cho tới bốn năm Trưởng vừa Pháp vừa Việt ở Hà Nội tới. Chúng tôi xin cáo lui sau khi chúc Trưởng Lefèvre: “Bon séjour au Vietnam”. Sau này, nghe nói việc đón tiếp Trưởng Lefèvre ở Hà Nội thì thấy khác xa ở Hải Phòng, bởi vì ở Hải Phòng chỉ có ba Trưởng Việt Nam chúng tôi, còn ở Hà Nội thì cả Trưởng lẫn đoàn sinh hàng ngàn người, thật là vui vẻ và cảm động.

b. Tại Hà Nội

… Xuống ga Hàng Cỏ, đang ngẩn ngơ vì không thấy ai đón mình, chợt một thanh niên đến chào và nói: “Chúng tôi muốn đón anh như một người anh em Hướng Đạo (Un Frère Scout) hơn là một vị Ủy viên (Un commissaire). Vậy xin anh theo dấu đường mà đi, các Trưởng chúng tôi đang đợi”. Nói xong anh biến mất, Lefèvre mỉm cười đảo mắt nhìn quanh rồi đi theo dấu dẫn đường từ ga Hàng Cỏ phố Hàng Long qua cửa Nam vào Đường Thành đến cửa Bắc. Rồi xuống đến vườn Bách Thảo thì André Lefèvre đã ngất ngư. Mũi tên chỉ có ngõ đi ngoằn ngoèo và cỏ rậm. Một bức thư viết: “Anh sẽ vào một khu rừng, xin anh coi chừng muỗi”. André Lefèvre bước vào cỏ rậm, tâm trí để hết vào các dấu hiệu, không chú ý gì đến lời cảnh cáo nọ. Bỗng nhiều tiếng vo vo nổi lên. Anh chưa kịp ngạc nhiên thì một vật nhọn đâm vào bắp chân anh. Nhìn xuống, rõ ràng là một cái gậy tre vừa được kéo thụt vào và một cái áo xanh của Sói con vừa lẩn trốn. Chưa kịp nhìn theo, một mũi lao khác lại đâm vào đùi, anh quay sang trái thì bị đâm bên phải, anh quay bên phải thì bị đâm bên trái, thành thử anh cứ nhảy choi choi giữa đám cỏ rậm, thì một mật thư an ủi anh: “Muỗi Việt Nam đau nhưng rất dễ thương, phải không anh?”. André Lefèvre vừa lau mồ hôi trán, vừa thở phào một cái. Anh đã gặp một mật thư khác: “Việt Nam mới có một bãi sa mạc, sa mạc này không đáng tin tưởng mấy”. André Lefèvre thấy một bãi cát hiền lành có vết chân người in ở trên đó. Anh tủm tỉm cười: “Ta cứ dẫm trên vết chân cũ thì đâu có gì nguy hiểm?” Và anh đặt giày trên các vết chân. “Xụp”!!! Chân anh tụt xuống hố, không sâu nhưng đủ làm anh giật mình. Từ đó, anh dè dặt từng bước nhưng lâu lâu vẫn bị tụt hố như thường. Rồi anh phải đi qua một con suối (suối giả tưởng tượng) bằng cách tự bắc lấy một cây cầu. Anh em HĐVN đã cung cấp sẵn cho anh mấy cây tre và cưa, đục ở gần đó. Anh cũng phải đánh đu từ chỗ này sang chỗ khác y như Tarzan qua một vùng mà mật thư cho rằng đây là vùng bùn lún chết người.

Lao đao, vất vả mấy tiếng đồng hồ, André Lefèvre đã đến gần núi Nùng, một đồi đất không cao nằm gần vườn Bách Thảo. Anh đọc mật thư cuối cùng: “Anh đã vào đến giữa rừng. Rừng Việt Nam có rất nhiều cọp, và có con Cọp Sứt đang chờ anh trên đỉnh núi”. André Lefèvre vạch lá bò lên núi Nùng, vừa mệt, vừa đói, vừa khát. Nhưng anh hết cả mệt, cả đói, cả khát khi nhìn thấy Cọp Sứt ngồi trên một tảng đá ở đỉnh núi Nùng. Thấy anh, Cọp Sứt đứng lên, reo một tiếng lớn và nhảy xuống ôm anh. Từ các gốc cây, các tảng đá, nào Beo, nào Sói, nào Ngỗng, nào Hươu, nào… Muỗi ùa ra vây quanh anh.

André Lefèvre cười, nhưng mắt đầy lệ vì cảm động. Đúng là một cuộc tiếp đón của Hướng Đạo.

NĂM 1936

 Năm Huấn Luyện

Trại HL Huynh Trưởng đầu tiên

của HĐ Đông Dương 
tại Tùng Nguyên Đà Lạt
- Ngày 29 Juin khánh thành Hội quán HĐ Long Xuyên.

- Hướng Đạo được Đốc Lý thành phố Đà Lạt nhượng cho khu đồi Tùng Nguyên rộng chừng 40 mẫu tây để lập trại huấn luyện. Giá tượng trưng 1 đồng.

- Trại huấn luyện đầu tiên (tương đương cấp Bạch Mã) dành cho các huynh trưởng của 5 xứ Đông Dương được tổ chức tại đồi Tùng Nguyên từ ngày 1 Août đến ngày 14 Août, Trại Trưởng là Raoul Serène, các phụ tá: Hoàng Đạo Thúy, Trần Văn Khắc, Niédrist. Các Trưởng trụ cột của HĐ Việt Nam và Cao Miên, Công giáo và Pháp đều có tham dự trại này. Trại sinh gồm: Cao Miên: 6, Bắc Kỳ: 11, Trung Kỳ: 19, Lào: 3, Nam Kỳ: 18 “có 4 Pháp”. (Xem phụ bản đính kèm). 

Ngày 8/8/1936 các trại sinh đi thăm đồn điền của người Pháp. Chủ đồn điền là ông Farraut ân cần tiếp đãi thui 1 con bê và thịt 10 con gà tây để thết tiệc.   

Trại được mạnh thường quân là ông Đốc Phủ Nguyễn Văn Vịnh nhạc phụ của ông Hội Trưởng Trần Văn Khá hỗ trợ nên rất đầy đủ về ẩm thực. Cụ đã cho chở trái cây từ Lục Tỉnh tiếp tế cho trại, mãn trại cụ cho mổ 2 con heo và 3 con chó để thết tiệc tại suối Cam Ly. Trại tổ chức trễ gặp mưa liên miên nên những ngày sau cùng phải chuyển về một nguyện đường. 

- Trại họp bạn HĐ Bắc Kỳ lần thứ IV tại Thái Bình, có 416 đoàn sinh tham dự. Trại Trưởng là Tr Phạm Văn Nam (Ngựa Dò Từng Bước). Giải nhất: Đội Hổ của Đoàn Trần Lãm Thái Bình.

- HĐ Vinh chính thức thành lập do ông Nguyễn Đình Tránh Tham tá Tòa Sứ làm Ủy viên Trưởng.

- Buổi lửa trại HĐ đông quan khách khán giả nhất là buổi lửa trại kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày thành lập HĐ Sóc Trăng. Có 1.000 người tham dự. Anh Nguyễn Quới Đoàn Trưởng Đoàn thứ I Sóc Trăng làm đạo diễn.

- Trưởng Trần Điền lên đường ở Thanh Hóa. Chủ lễ là Langrand giáo sư Trường Providence (Thiên Hựu) Huế.

- Chị Thái Bá Lộc (phu nhân Tr Thái Bá Lộc Đạo Trưởng Kiếm Hồ) thành lập Bầy Hoa Lư ở Hà Nội. 

- Tráng đoàn Bạch Đằng ra đời (hợp nhất giữa Lotus và Bạch Mã) do anh Langrand giáo sư Thiên Hựu Huế làm Tráng Trưởng.
- Tổng Hội HĐ Pháp theo phúc trình của Lão Hải Ly, cử sang Đông Dương một huynh trưởng gạo cội về huấn luyện: DCC Raymond Schemmer sang giúp HĐ Đông Dương. (Cả 5 xứ: Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Ai Lao và Cao Miên thời bấy giờ đều là thuộc địa của Pháp “Đông Pháp”) nên HĐ cũng theo đó mà sinh tồn trong Liên Hội HĐ Pháp.

Trưởng Schlemmer (Nga Nam Tào “Cygne de la croix du Sud”) là Đô đốc Hải quân, phụ trách thủy đoàn HĐ Pháp, UV huấn luyện ngành Tráng. Nhiệm vụ của vị Tướng 4 sao, vị Trưởng 4 gỗ thật nặng nề:

( Liên kết các Hội HĐ bản địa thành HĐ Đông Dương.

( Hoàn thiện hệ thống tổ chức HĐ.

( Tổ chức huấn luyện huynh trưởng.

- Trong kỳ trại họp bạn HĐVN không có bài hát chính thức bằng tiếng Việt. Nên sau đó Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ có thông báo trên tờ Thẳng Tiến yêu cầu các nhạc sĩ HĐ sáng tác bài hát, phần thưởng là được tặng báo Thẳng Tiến dài dài.

- Tháng 3 cụ Hội trưởng HĐ Trung Kỳ ra Bắc làm việc ở Phủ Toàn Quyền. Ông Lê Thanh Cảnh thay thế làm Hội trưởng HĐ Trung Kỳ.

- Anh Lương Thái, Hạt trưởng HĐ Sài Gòn cùng chị Maria Hường ra Huế dự lễ Tế Nam Giao rồi thẳng đường ra Bắc. Đi đâu cũng được anh chị em HĐ đón tiếp vồn vã ân cần. (Anh Lương Thái là người đã lo tiếp tế lương thực cho trại họp bạn “Huynh đệ” tại sân Mayer).

- Họp HĐ miền Tây được tổ chức vào ngày 30 Mai đến 1 Juin tại Trường Sơ học Cần Thơ, nhờ sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Trọng (Giám đốc Học Chánh) và ông Hà Văn Ty (Đốc Học). Ông chủ tỉnh có đến thăm, đi từng trại và phàn nàn rằng quan chức, thân hào nhân sĩ đến trại thưa thớt quá. Lần sau, nếu có tổ chức xin báo trước để ông liệu bề giúp đỡ.

- Ngày 14 Août HĐ Long Xuyên mở trại họp bạn đến ngày 16 Août. Cổng trại có chữ Camp d’Assompion. Trại trưởng: Cò Ngà và Gà Đông Dương. Trại này đặc biệt có ông Dương Văn Ân, sinh viên trường Thuốc Hà Nội, Tráng sinh Lam Sơn đến trại nói về cứu cấp, rất được anh em hoan nghênh. Cũng trong kỳ trại họp mặt lần đầu tiên của HĐ Long Xuyên này có các thú rừng xuất hiện: Nhạn Bay, Mèo Rừng, Cọp Đen, Sói Trắng, Phụng Hoàng, Nai Chán Đời, Kim Kê Lang Thang. Quan chủ tỉnh, quan khám lớn và thân hào nhân sĩ đến thăm, dự lễ tuyên lời hứa và dự lửa trại.

- Kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày thành lập HĐ Rạch Giá, một cuộc cắm trại ngày 13, 14, 15 tháng 7. Có các đơn vị ở Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng. Đêm lửa trại 13/7 có cả ngàn đồng bào đến tham dự. Có quan chủ tỉnh và quan thanh tra Long Châu Hà đến dự. Phó đoàn Nai Ngơ Ngác nhân dịp này có đăng đàn diễn thuyết về chủ nghĩa Hướng Đạo.

Trưởng Nai Ngơ Ngác Nguyễn Thành Cung ra Hà Nội học trường Luật, Toán Trưởng toán sông Lô thuộc Tráng Lam Sơn, đậu cử nhân Luật nhập ngạch Đốc Phủ Sứ làm việc ở Lục Tỉnh. Năm 1958 làm Hội Trưởng đến năm 1963 làm Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng, không muốn dính dáng HĐ đến chính trị, ông từ chức Hội Trưởng. Trưởng Nguyễn Thành Cung mất ngày 16/10/2006 tại Pháp. Hưởng thọ 93 tuổi.

- Chúa nhật 11 Octobre khánh thành Hội quán tại đường Macmahon, nhà làm bằng cây trong một khu đất rộng có cây cao bóng cả.

- Ngày 11 Octobre anh Đại Phụng Hoàng và anh Hùng Nga đã thay mặt Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ bay lên Thủ Dầu Một để công nhận HĐ ở Thủ Dầu Một và phong nhậm Đoàn Trưởng cho anh Cao Anh Kiệt và Phó đoàn trưởng cho anh Lai Văn Chẩn.

- Tháng 11 ở Long Xuyên mở cuộc chấm thi tập nhật ký của Bầy, Đàn, Đội, Đoàn. Kết quả: 

+ Hạng nhất tập Cất cánh bay của Đoàn Chim Việt Điểu.

+ Nhì: Giữa rừng xanh của Bầy Phù Đổng Vương.

+ Ba: Lặn suối trèo non của Bầy Thoại Ngọc Hầu.

+ Tư: Khăn quàng nón vải của Đoàn Chưởng Binh Lễ.

+ Năm: Tiếng Hạc bay qua của Đội Hạc.

+ Sáu: Đời vui vẻ của Đội Cò.

- SDF ra tờ nguyệt báo tên là Rayonuer để cổ động cho Lão đoàn (tức là Tráng).

- Ở Nghệ An đại hội huynh trưởng để bầu ông Hội Trưởng thay thế ông Atzennhoffer đổi vào Phan Rang nhận chức Công Sứ. Cử ông Phó Sứ Moll làm Hội Trưởng HĐ Nghệ An.

- Nhân lễ Noël, 300 HĐS Nam Kỳ đã về Long Xuyên dự trại trong 3 ngày. Quan chủ tỉnh đến tham dự và khen ngợi hết lời. Đồng bào tấp nập đến viếng. Kết quả: Đội Thủy Ngưu của Đoàn thứ 3 Sài Gòn chiếm giải nhất được thưởng cờ danh dự của Tổng cuộc và 1 bức tượng hình người HĐ do điêu khắc gia danh tiếng Trần Ngọc Quyên tặng (anh Quyên là Tráng sinh Lam Sơn, điêu khắc gia nổi tiếng của Đông Dương thời bấy giờ. Năm 1930 khi còn là sinh viên năm thứ 3 tại trường kiến trúc Hà Nội, trong một đêm văn nghệ để gây quĩ cho Hướng Đạo anh đã tự biên tự diễn một bài ca cải lương theo điệu “bình bán” rất được khán giả hâm mộ).

- Vở kịch đầu tiên do HĐ viết và diễn để lấy tiền giúp đồng bào bị thiên tai có tựa đề:  “Thủy Trung Nghĩa Thạch” của Trưởng Mèo Fakir Vương Khả Tế, Đoàn Trưởng Đoàn Ngô Quyền Hà Nội soạn. Vở kịch có 3 hồi 3 cảnh mô tả về đời HĐ. Tối thứ bảy 12 Septembre là đêm diễn đầu tiên tại nhà hát Tây Hà Nội rất được quần chúng ủng hộ. Sau đó được lưu diễn khắp xứ Bắc Hà. Vở kịch được in thành sách với lời quảng cáo: 

Ai là Hướng Đạo Sinh?

Ai chưa là HĐS?

Ai yêu mục đích HĐ?

Ai chưa hiểu mục đích HĐ?

Đều nên có một cuốn “Thủy Trung Nghĩa Thạch” 

(Nhân lời quảng cáo này xin vui một phút với quảng cáo sau:

“HĐS lúc ở nhà,

Cũng như khi cắm trại xa,

Nên dùng savon cô Ba”).

Mẩu quảng cáo này đăng nhiều kỳ trên báo HĐ. Chủ nhân của hãng xà phòng này là ông Trương Văn Bền vừa là huynh trưởng vừa là mạnh thường quân của HĐ Nam Kỳ.

- Giải nhất bơi lội đầu tiên mà HĐ đạt được là ngày 18 Octobre 1936. HĐS Nguyễn Văn Nho, đoàn sinh ở Mỹ Tho đoạt giải nhất môn bơi ngửa với thời gian 1 phút 31 sao cự ly 100m do Tổng cuộc thể thao Nam Kỳ tổ chức. Cũng báo Thẳng Tiến đưa tin trong cùng thời gian Tr Sếu Vườn Trần Văn Khắc đoạt giải hạng nhất 3 giải điền kinh.

- Cùng ngày quan thanh tra chánh trị Striedster đã chuyển 2 tấm bằng cứu cấp từ Pháp gởi qua cho 2 anh Sang và Nhung vì trong tháng 4/1936 2 anh HĐ đã có công cứu sống một người bị chết đuối ở sông Mêkông.

- Đĩa hát đầu tiên của HĐVN xuất bản năm 1936 với đầu đề “Đời sống vui” gồm có 20 bài hát do Sói con, Chim con và Thiếu sinh hát, ông Lê Văn Tài sản xuất và phát hành. HĐS mua được giảm giá 10% nhưng phải xuất trình thẻ.

- Đoàn Nữ Hướng Đạo ra đời tại Hà Nội, mặc váy, mũ vải rộng vành.

- Tại Vinh tổ chức lễ ra mắt của 2 Bầy: Lam Giang và Pasteur. Quan khách mấy trăm người. Ngoài phụ huynh các đoàn sinh, các Tráng sinh còn có các nhân vật địa phương tên tuổi như:

( Quan công sứ tỉnh (người Pháp) và phu nhân

( Quan Tổng Đốc

( Quan Tư (tức là Thiếu tá, chắc coi về quân sự)

( Quan Bố Chánh

( Quan Án sát

( Hai ông bà Mousse chủ Sở Kiểm Lâm

( Quan Đốc trường Trung học Vinh

( Quan Thanh tra Học chánh

( Quan Đốc học Phan Văn Khả

( Ông bà Valete

Các đoàn được thành lập:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày

thành lập
	Trưởng phụ trách

	Bến Tre
	Trương Vĩnh Ký
	1936
	

	Biên Hoà
	Bầy Đồng Nai
	T. 12
	Nguyễn Văn Mới

	Châu Đốc
	Đoàn Thất Sơn
	1936
	Albert Thạch

	Chợ Mới
	Bầy

Nguyễn Hữu Cảnh
	29/11
	Trần Chánh Ngọc

	Chợ Lớn
	Nguyễn Tri Phương
	23/9
	Nguyễn Mộc Bổn

	Hà Nội
	Đoàn Nữ 

Bông Sen Trắng
	1936
	Đoàn Tâm Đan

	
	Đoàn Đại La
	1936
	

	
	Đoàn Hồng Đức
	1936
	

	
	Bầy Cờ Lau
	1936
	

	
	Bầy Hoa Lư
	1936
	Chị Thái Bá Lộc

	Hải Dương
	Hải Dương
	1936
	Nguyễn Hoài Dĩnh

	Hớn Quảng
	Trần Hưng Đạo
	24/10
	Bửu Kính

	Long Xuyên
	Bầy Thoại Ngọc Hầu
	10/5
	Nguyễn Dụng Sưu

	
	Đàn Chim Việt Điểu
	15/7
	Mme Nguyễn Văn Mẫn

	Mỹ Tho
	Đoàn 

Chim Đường Nga
	11/7
	Mlle Bùi Thị Sương

	Nhà Bè
	Bầy Lạc Long
	16/10
	Đổng Hoàng Tư

	Ninh Bình
	Đinh Bộ Lĩnh
	1936
	Nguyễn Hữu Kim

An Văn Sứ

	Paksé
	Đoàn Mente
	9/12
	Charles Troude

	
	Mekong
	20/9
	Lương Văn Thiu

	
	Sedon
	20/9
	Thao Du

	
	Wat Phou
	20/9
	Thao Kito

	Sa Đéc
	Đàn 

Chim Bạch Yến
	1/9
	Mlle Hồ Thị Hoa

	Sài Gòn
	Bầy Hiền Vương
	1936
	Phan Văn Cảnh

	Takeo
	Đoàn Takeo
	1936
	Nguôn Vân

	Thanh Hóa
	Đoàn Hạc Thành
	5/7
	Nguyễn An

	
	Tráng Võ Tánh
	1936
	

	Thủ

Dầu Một
	Đoàn Thủ Dầu Một
	15/8
	Cao Anh Kiệt

	
	Bầy Triệu Ẩu
	15/8
	Huỳnh Minh Cảnh

	Trảng Bàng
	Đoàn Tây Ninh
	1936
	Nguyễn Văn Lợi

	Vinh
	Hồng Lam
	1936
	

	
	Hồng Sơn
	1/6
	Nguyễn Trọng Dĩnh

	
	Long Giang
	1/7
	Nguyễn Xuân Quế

	Huế
	Tráng Bạch Đằng
	1936
	Langrand


TRẠI  HUẤN  LUYỆN  ĐÀ LẠT

(3-14 Août 1936)
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Toàn cảnh Trại huấn luyện Tùng Nguyên năm 1936
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Chuẩn bị nhập Trại
 Nếu có ai bảo ta rằng: Trước khi nhận lập một Đoàn hay một Bầy, anh hãy học cái “nghề làm Đoàn Trưởng” đi đã thời tưởng rất đúng. Thiệt vậy, ta tưởng rằng lập một Đoàn Hướng Đạo hay một Bầy Sói con là dễ dàng như lập một lớp học tư ư? – Không, khác hẳn. Dạy một lớp học ta chỉ cần soạn bài vở. Chớ đằng này lập một Bầy Sói ta thấy bao sự khó khăn trước mắt, ta phải biết “nghề”, thạo “nghề” của ta mới được, nghĩa là: Ta phải là một người đứng đắn mà vui vẻ, ta phải có lòng yêu trẻ, ta phải xét tới tính tình của trẻ em mà sửa đổi tánh nết của chúng, ta phải biết sắp đặt chương trình hàng tháng, hàng năm, từ cuộc họp ở Hội Quán cho đến cuộc đi chơi ra ngoài, ta phải thạo đủ các món về Hướng Đạo từ cách thắt nút, xem sao đến cách nấu cơm làm bếp, từ cách cứu người bị nạn cho đến cách làm lều trại v.v... 

Người Hướng Đạo là một người thạo mà người Chef lại càng phải là một người thạo hơn lắm nữa.

Đứng trước cái “nghề làm Đoàn Trưởng” khó khăn ấy, ở các nước người ta có lập ra những Trại học tập (Camp-école) cho các Chef. Như ở Anh có Gilwell Park, ở Pháp có Chamarande và Cappy, ngoài ra lại còn có trại huấn luyện ở khắp các vùng nữa. Mỗi năm cứ vào vụ nghỉ hè là có những các vị Chef rất thạo đến những nơi đó để luyện cho những Đoàn Trưởng và Bầy Trưởng chưa rành nghề. Mỗi kỳ học từ 8 đến 10 ngày. Ngay là ở Maroc là xứ bảo hộ của Pháp cũng có một trại huấn luyện các Chef ở Khinza.

Ở Đông Pháp ta tuy ngọn cờ Hướng Đạo có đã hơn 5 năm rồi, song vì ta không có Trại Huấn luyện, ta không được đi dự những cuộc Họp bạn Quốc tế để mà học hỏi bắt chước, chỉ có anh em dạy bảo lẫn lấy nhau và lấy vài cuốn sách làm thầy, cho nên còn có nhiều điều sơ suất kém cỏi.

Hồi đầu năm ngoái khi ông Lefèvre qua đây và thấy anh em Hướng Đạo năm xứ ưng thuận với việc sát nhập với Tổng cuộc Hướng Đạo Eclaireurs de France thời ông đã nghĩ ngay đến việc huấn luyện các Chef. Ông bèn đi Đà Lạt, tìm một nơi thích hợp để làm trại đó, và giao cho anh Phó Ủy viên xứ Đông Dương R. Serène công việc huấn luyện.

Trại huấn luyện của anh em HĐ Đông Dương sẽ làm trên một khu đất mà thành phố Đà Lạt đã làm giấy nhượng cho, mỗi năm phải trả có 1 đồng quan. Công việc đó do anh Ủy viên Consigny đã điều đình ổn thỏa cả rồi.

Kỳ thứ nhất của Trại huấn luyện Đông Dương sẽ bắt đầu từ 3 đến 14 Août 1936 có anh Serène làm Trại Trưởng, anh Bernard (Bắc Kỳ), anh Niédrist (Trung Kỳ), anh Hổ Sứt Bắc Hà và anh Sếu Vườn Đồng Nai làm huấn luyện viên. Anh Ủy viên Consigny vì phải về Pháp vào bữa 9 Août nên không tới Trại được.

Vì là lần thứ nhất, trại còn thiếu các khí cụ, và vì số huấn luyện viên không nhiều, nên mỗi xứ chỉ được cử đi có 12 Chef.

Muốn để cho anh em các Chef không đi dự trại này cũng được biết chương trình của trại huấn luyện ra sao, nên chúng tôi xin tường thuật như sau:

… Trong khi ở bên trời Tây mấy vạn kiện nhi lực sĩ tụ tập nhau tại thành Bá Linh chờ ngày khai mạc vận động trường để dương oai diễu võ, đem sức khỏe nhấc nổi ngàn cân, tài chạy nhanh như gió mà ra ganh đua nhau để lấy một tấm huy chương vàng hay bạc đặng làm vẻ vang cho xứ sở thời ở bán đảo Đông Dương nầy, anh em thanh niên Hướng Đạo năm xứ cũng sắp sửa hành trang khí cụ, bị, gậy, lều, vở, đem nhau tới ngọn núi Lang Bian đóng trại, chẳng phải để đua tài ganh sức mà trái lại để cùng nhau gây tình thân ái mật thiết và để “học nghề làm huynh trưởng” mong giúp ích cho đàn em Hướng Đạo Đông Dương sau nầy.

Theo chương trình đã định, trại huấn luyện kỳ thứ nhất nầy mở từ 3 tới 13 Août, có tất cả hơn 60 anh em huynh trưởng khắp 5 xứ họp mặt chia ra như sau nầy:

- 5 huấn luyện viên là các anh Serène trại trưởng, Bernard, Niédrist, Hoàng Đạo Thúy và Trần Văn Khắc.

- Khóa sinh gồm có: Cao Miên: 5, Bắc Kỳ: 11,
Trung Kỳ: 19, Lào 3, Nam Kỳ 18 (trong đó có 4 anh em Hướng Đạo Pháp).

* Dưới đây chúng tôi xin tường thuật 10 ngày ở Trại để anh em đều rõ.
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Khóa sinh đang nhập Trại 

 1er Août

6 anh em HĐ Cao Miên do anh Ủy viên Touch Sau trông nom về tới Sài Gòn vào 7 giờ tối. Anh Xuân và anh Robert thay mặt anh em Sài Gòn mời các anh đi ăn cơm rồi về ngủ tại trường Chấn Thanh của anh Phan Bá Lân.

2 Août

Sáng sớm 6 anh ở Cao Miên và 4 anh HĐ Pháp ở Sài Gòn đáp chuyến xe thứ nhất đi Tourcham đặng cùng lên Đà Lạt trước với anh em phía Bắc và Trung.

- 3 giờ chiều tới Tourcham các ảnh phải ngủ lại đó một đêm đặng chờ xe lửa ở Bắc vào, mãi tới 10 giờ sáng bữa 3 Août mới lên xe cùng anh em Trung, Bắc và Lào leo dốc lên Lang Bian. Trong đêm ngủ ở Tourcham các ảnh đã thết đàn muỗi ở đó (nghe nói còn sợ hơn muỗi Rạch Giá nữa) một bữa ngon lành!
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Khóa sinh Cao Miên

3 Août

Trong lúc anh em Bắc, Trung, Lào và Miên đang ngồi trên con rít khổng lồ đưa các ảnh tới ga Đà Lạt vào hồi 3 giờ chiều bữa nay thời khắp các ngả đường trong Nam, những chiếc xe hơi “cá hộp” cũng đem tới hòn ngọc Viễn Đông mười mấy vị đại biểu của xứ Đồng Nai ở trại huấn luyện Đà Lạt.

- 12 giờ trưa anh em tề tựu đủ mặt tại Hội quán Tổng cuộc dùng món “bánh hỏi thịt heo” của anh em Sài Gòn thết, ngủ một giấc, 3 giờ vào tắm tại hồ bơi địa phương, 5 giờ dùng cơm của Tổng cuộc đãi rồi ra xe đặng đáp chuyến xe lửa đêm chạy 9 giờ khuya.

Giấy đã lấy từ hồi chiều, 9 giờ xe mới chạy mà 7 giờ 30 anh em đã có đủ mặt tại sân ga.

Vì có báo tin trước và cũng nhờ lòng tốt của thầy Chef de train nên anh em được dành riêng nửa toa. 

- 8 giờ 30 tại sân ga tề tựu đông đúc kẻ đi người tiễn, chúng tôi thấy có ông Hội trưởng Tổng cuộc, anh Ủy viên Lương Thái, hai anh phó Ủy viên Phan Bá Lân và Trần Coln, anh Đoàn Trưởng Bùi Văn Tràng, anh Ngô Văn Bình, anh Diệp, anh Được và rất nhiều anh em HĐ Sài Gòn khác nữa mà chúng tôi vội nên quên không nhớ tên, chúng tôi xin lỗi, và với tất cả, chúng tôi xin: Cảm ơn.

Đúng 9 giờ, một tiếng còi thét vang, các bánh xe rung chuyển. Sau những câu tiễn đưa, những lời gửi gắm, các bươm bướm trắng ở trong túi bay ra nhấp nhô trước ánh sáng của mấy ngọn đèn lớn như mừng vui với anh em HĐ mà lại như buồn tủi với những khách phải biệt ly.

Nhờ được có chỗ rộng rãi anh em bèn thu xếp đồ đạc vào một nơi rải nệm ra sàn xe nằm dài cả một lượt. Nào Sếu, Hổ, Trâu, Nai, Bò Rừng, Ngựa Đua, Họa Mi, Chim Yến v.v... nhốt cả vào một nơi mà không xảy ra sự xung đột kể cũng khá lắm đấy nhỉ!

Xe vừa mới ra khỏi ga chừng mươi cây số anh Cò Ngà Long Xuyên đã thấy trùm mền kín, co giò mà ngủ. Anh Hươu Trắng Hồ Ba Bể biết phận yếu ớt cũng phải nằm yên một chỗ mà cứ bị chú Bò Rừng Lịch Thiệp húc mãi vào làm ảnh kêu ăng ẳng. Thật chẳng lịch thiệp chút nào hết nhỉ. Anh Trâu Trắng thấy nải chuối treo toòng teng trên nóc xe cứ chăm chú mà ngó mãi, sau được mấy trái mới chịu nằm yên.

Đằng này ở góc xe anh Hổ Xám cứ ngồi mà ngó ra ngoài đường mãi, ý chừng nhớ núi Bà Rịa lắm thì phải. 

Hơn mươi giờ ngoài tiếng bánh xe chạy không còn một tiếng kêu giọng hót nào cả, ai nấy co giò ngủ kỹ.
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Tàu chuẩn bị khởi hành
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Tàu đỗ ga Tour Cham
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Xe tạm dừng ở lưng chừng đèo Ngoạn Mục

4 Août

4 giờ 30 sáng tới Tourcham, anh em phải sang xe để lên Đà Lạt. Qua xe rồi, anh thời ngủ lại, anh thời ngồi nói chuyện cho tới sáng.
Xe mỗi lúc một lên dốc, thời tiết mỗi lúc một thêm mát rồi lạnh, anh em phải lấy áo nỉ ra mặc.

Xe tới ga Đà Lạt thời đã gần 9 giờ. Trông xuống sân ga chúng tôi đã thấy Quan lớn Đốc Phủ Vịnh Hội Trưởng HĐ Mỹ Tho (và là nhạc phụ của Hội Trưởng Tổng cuộc HĐNK), bà  Trần Văn Khá, mấy em Sói: Tiết, Thanh, Liêm, Henry và anh Bò Rừng Nhanh Nhẹn Cần Thơ ra đón. Đằng xa nữa chị Sói Dí Dỏm cũng ra đón anh Hươu Trắng Hồ Ba Bể.

Từ ga về trại phải đi chừng 3 cây số, nên khi đến nơi đã hơn 10 giờ rồi.

Khi anh em Nam Kỳ mới đến cổng trại thì đã thấy anh em HĐ các nơi kẻ cuốc người dao đang mở đường dọn lối để lấy đường lên trại. Chúng tôi liền chia làm 2 đội, vội vàng dựng lều rồi xuống giúp tay với anh em các nơi để bắc cầu và đào các hố cần dùng trong trại: chỗ đổ rác, chỗ đi tiêu v.v...
Gần hết ngày hôm nay anh em chỉ có việc sửa sang nơi trại cho được sạch sẽ, gọn gàng, mãi tới 4 giờ chiều mới có giờ học thứ nhất do anh Sếu Sắc Sảo khai trương.

SẾU  VƯỜN

5 Août

Sáng nay anh em dậy sớm hơn giờ đã định (7 giờ). Ở Đà Lạt mà lại ở trên núi, 5 giờ 30 trời đã sáng rồi, nên 6 giờ hơn đã thấy anh em xuống đồi rửa mặt.

Đến giờ tập thể dục anh Sếu Sắc Sảo cho kéo dây với cõng làm cười nôn ruột, thứ nhất là lúc trông những anh Cò cõng anh Trâu (như Trâu đen Mỹ Tho nhà ta chẳng hạn) bước đi không nổi muốn quỵ giò!

- 9 giờ có cuộc đi khám trại, Đội Nai và Trâu được Trưởng Trại khen ngợi và được một nhành lá thông làm biểu hiệu của Trại Đà Lạt.

- 9 giờ 30 kéo cờ Pháp, Nam, Miên, Lào. Rồi đến giờ học buổi sáng về Lễ nghi HĐ.

Anh Hổ Sứt Bắc Hà vì bận việc nên chiều mới lên tới. Vừa mới đến Trại lúc 2 giờ 30 chiều thời một giờ sau ảnh đã phải nói về cách làm việc của Đội.

Tối nay, trong khi họp mặt, các Đội Trưởng có bàn sửa lại chương trình hàng ngày để cho có rộng thời giờ buổi sớm.
YẾN  SÂU  SẮC  
Hà Tiên
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Tr Bernard, Tr Serène, Tr Thúy, Tr Niédrist, 

Tr Khắc, Tr Lefas
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Một số khóa sinh chụp hình lưu niệm với 3 phụ nữ Sedang

6 Août

Anh Sếu Sắc Sảo nói về tình bằng hữu HĐ. Đại khái:

* Hướng Đạo sinh là bằng hữu của mọi người (bạn đồng nghiệp, người lối xóm…).
* Các cuộc cắm trại làm tăng tình bằng hữu của anh em HĐ.


* Sự giao thiệp với các nữ Bầy trưởng thì phải thận trọng cho lắm.

Anh Hổ Sứt nói về cách huấn luyện Đội Trưởng. Anh nói rất kỹ, có thứ tự và rõ ràng. Dưới đây là tóm tắt lời của anh: “- Đội trưởng là rường cột của nền Hướng Đạo. Nhưng người ta không bầu Đội trưởng sẵn nên các Đoàn trưởng phải huấn luyện lấy thì mới có người.

Lựa người Đội trưởng  từ 13 tới 16 tuổi. Chẳng nên lựa người lớn hơn, phải lớn hơn các Hướng Đạo trong đoàn, phải có nhiều tánh tốt tự nhiên: yêu nghề, biết dậy dỗ, khuyên bảo, biết làm cho anh em trong đội quý mến, dám chịu các trách nhiệm, kiên tâm, nhẫn nại. Người Đội trưởng không có các tánh tốt tự nhiên ấy thì chịu huấn luyện thế nào cũng không thành người Đội trưởng tốt được, vì người ta không thể làm cho kẻ khác có một tánh tốt mà kẻ ấy không có, mà chỉ có thể làm cho tánh tốt có được khá thêm lên.

Cách huấn luyện. Nói chuyện hay chỉ biểu riêng từng người Đội trưởng, họp các Đội trưởng lại (conseils des chefs), đi cắm trại riêng với các Đội trưởng, mở riêng một lớp dậy các Đội trưởng.

Về nghề (partie technique) thì phải huấn luyện sao cho người Đội trưởng phải giỏi hơn cả HĐ trong đội một bực. Người Đội trưởng phải là cuốn sách học cho đoàn sanh trong đội (manuel vivant)”.

Kế đó anh Sếu Vườn Đồng Nai chỉ về cách thắt dây theo kiểu Hướng Đạo. Vì phải thực hành nên anh lấy mỗi đội một người ra chỉ dẫn để các ảnh về chỉ lại cho anh em trong đội. 

Chiều lại anh Hổ Sứt nói về cách quản trị trong Đoàn (Administration de la Troupe).

Bài chót ngày ấy là của anh Dê Sa Mạc (Isard) anh dậy khoa tìm phương hướng và cách lượng đạt địa cảnh (Orientation et Topographie).

Đến tối có lửa trại và trong lửa trại ấy sáng tác ra được bài hát ‘Notre camp école est tout près du Lac des Soupirs’ của anh Nhiều (Đồng Hới).
NGỰA ĐUA Sài Gòn
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Trưởng Sếu Vườn đang giảng khóa
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Trưởng Hổ Sứt đang giảng khóa
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Trưởng Dê Sa Mạc đang giảng khóa
7 Août

… Kế tiếp theo những tiếng kêu của chim cú, tiếng rống của bò rừng, tiếng gọi của hươu vân vân… hòa lẫn với tiếng cười, hát, nhẩy, chạy, thở của anh em tập thể thao…

Tập xong… tắm rửa xong… ăn sáng xong… anh Sếu Sắc Sảo nói về thiên chức cao thượng, gay go, của một thủ lãnh…

Hổ Sứt bày vẽ các thứ chơi giản dị, mà vui vẻ, những trò chơi đơn sơ mà lý thú.

Dê Sa Mạc cắt nghĩa về cách thi khảo Hướng Đạo, định nghĩa rõ ràng các món thi ấy và bày vẽ cách thức thi cử.

Hổ Sứt trước khi từ giã trại Đà Lạt, có bày thêm về cách thức nấu nướng, cái bí thuật của bạn nữ lưu.

Sau hết Docteur Tournier chỉ bảo các cách cấp cứu. Có nhiều bạn xin chữ ký của ông Tournier.

HỔ  ĐỒNG  BẰNG Cần Thơ
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Docteur Tournier đang giảng khóa cấp cứu

8 Août

Theo chương trình của Trại thời có một cuộc thám hiểm đi trọn một ngày và một đêm, nhưng vì thời tiết xấu nên phải đổi lại mà chỉ đi từ sáng sớm đến chiều tối thôi. Cuộc đi thăm đồn điền Farraut.

Khởi hành ở Trại 7 giờ sáng, anh em tới trước cửa viện Pasteur đúng 8 giờ. Tới đây có cuộc chơi như sau: tốp đầu tới trước, chia ra làm 3 đội, lẫn trong rặng cây bụi cỏ 2 bên đường để rình hễ tốp sau đến, anh nào đi sau sơ ý không trông mà bị cướp mất nón thời là anh ấy bị bắt. Trái lại nếu tốp trước anh nào lủi không khéo mà bị người tốp sau trông thấy thời cũng bị bắt. Vì có lời dặn trước nên anh em tốp sau đi rất dè dặt, vừa đi vừa để ý tìm tòi nên dần dần các anh tốp trước bị tóm cả.  

Con đường từ viện Pasteur tới cổng đồn điền Farraut dài 5 cây số, phải qua 4 cái đồi. Tới nơi thì đã hơn 9 giờ, ngồi nghỉ một chút rồi anh em lại đi. Khi tới làng Lang Bian bọn Mọi chạy ra coi, anh em tranh nhau đem máy ảnh ra chụp. Tới đây chủ nhân cho đem mấy chục cây mía ra tặng. Ăn mía Lang Bian tôi nhớ đến cuộc đi chơi Lạng Sơn của anh em Hướng Đạo Hà Nội hồi tháng Décembre 1931. Khi qua Ải Nam Quan chơi, lúc trở về chúng tôi đang khát nước thời ông Châu Đồng Đăng dẫn ngay vào một vườn mía. Đi núi khát nước mà được mía mà lại mía Đồng Đăng có tiếng ngon nhất Bắc Kỳ thời còn gì sướng hơn nữa.

Ăn mía xong chúng tôi lại lên đường, song từ đây thời đường lối quanh co, phải qua hai suối và nhiều dốc.

Khi gần tới nơi hạ trại, là một ngọn đồi cao chừng 200 thước, thời phải qua một quãng bùn lầy chừng 50 thước bùn lội gần tới đầu gối, ai nấy đều phải tụt giầy cầm tay vậy mà những tiếng cười giọng hát vẫn vang lừng, anh em đã tỏ ra là những thanh niên vui vẻ và nhẫn nại. 
Khi lên đỉnh đồi chúng tôi đã thấy ông Farraut cùng gia quyến ở đó rồi. Ông đang sai 6 người Mọi đốt lửa thui một con bê để tặng anh em Hướng Đạo làm bữa cơm trưa.

Nghỉ một vài phút anh em đi kiếm mỗi người 20 thứ lá cây đặng xem xét.

- 1 giờ ăn cơm. 2 giờ chủ nhân dẫn chúng tôi vào một khu rừng rậm để xem các thứ cây và các lốt của thú dữ.

Chúng tôi có thấy các vết chân cọp, chỗ cọp nằm, cây chuối mà heo rừng đang ăn giở.

- 5 giờ từ giã chủ nhân ra về, đến 7 giờ mới tới trại. Tính ra ngày hôm nay đi cả thảy 20 cây số trong đồi và rừng.

Tối nay trời mưa, không có đốt lửa, anh em đi ngủ sớm.

SẾU  VUỜN
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Thám du - cầu tre lắt lẻo

9 Août

Sau một ngày đi rừng mệt nhọc, còn ai muốn đi nữa thôi? Chắc anh nào cũng xin kiếu nếu bảo anh ấy đi lấy 5 - 7 cây số nữa vào một đồn điền nào đấy mà xem xét nhỉ, vậy mà sáng nay anh nào cũng xin đi! Ghê chưa những ống cẳng con nhà Hướng Đạo! Nhưng khoan đã: nó là một cuộc đi chơi ra thành phố Đà Lạt. Đi về tới 12 cây số chứ chẳng phải 5, 7 gì, nhưng ai cũng muốn đi. Từ ngày đến ngọn núi Lang Bian sau khi bước chân xuống xe anh em phải đi thẳng về Trại chớ đã được biết cái “mặt mũi” tỉnh Đà Lạt ra sao đâu, vì vậy cuộc đi chơi này anh nào cũng sốt sắng lắm. Trong khi ít anh em có đạo thiên chúa vào làm lễ tại nhà thờ còn thời ở các phố An nam và chợ Đà Lạt (đi độ 15 phút đã hết) người ta thấy vỡ tổ… sì cút!

- 11 giờ rưỡi anh em đều có mặt ở Trại. Buổi cơm sáng nay may mà có người nấu giúp .
Chiều có 2 bài học. Tối nay định có cuộc lửa trại để mời mấy chị Bầy trưởng ở Đà Lạt dự, nhưng mới chập tối trời đã mưa nên cuộc đốt lửa phải hoãn, mà anh em cũng đi ngủ sớm. 

TRÂU  ĐEN  Mỹ Tho
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Trại Trưởng Raoul Serène và Khóa sinh
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Trại Trưởng Raoul Serène dùng cơm Việt Nam

10 Août

Bữa nay trời thanh bạch. Phương đông một vừng tỏ rạng chiếu tận chân mây. Đầu này gà rừng gáy sáng, chỗ nọ đa đa gọi vang rền một góc trời để chào mặt nhựt sắp đem sự sanh hoạt cho vũ trụ còn đương mờ mịt bởi mấy trận mưa tầm tã của ngày hôm qua. 

Gà Tồ Cẩn Thận cũng ngứa họng đập cánh ó - o ba tiếng đánh thức anh em rồi ra làm bếp. Ngó khắp đồi đâu đấy còn im lặng, chỉ thấy bên đội Én vài ba anh bay qua xớt lại gần bên nồi nước đương đun. Bên đội Sóc, Sóc đầu đàn và Sóc Lanh Lẹ chòm hom hơ lửa chung quanh nồi cháo. Bao nhiêu đều còn trong giấc mộng.

Sáu giờ. Nồi nước chưa sôi, còi trại trưởng đã thúc kêu đi tập thể thao. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có 20 người, 40 người vắng mặt viện lẽ người thì què giò, gẫy cánh, kẻ lại chồn chân chóng mặt. Trời rét buốt xương, cũng ráng chạy ráng nhẩy để bảo tồn cái sức khỏe mà đeo đuổi mục đích tối cao của Hướng Đạo Đoàn.

Nghỉ chưa hết mệt lại còi thúc giục đến chào cờ. Khá, ngày hôm nay đông đủ; nầy đội Heo rừng, đội Én, đội Sóc, đội Nai. Kia đội Bò, đội Trâu, đội Hổ, đội Beo vì là có cuộc phát phần thưởng lớn cho các đội giỏi giắng và siêng năng. Trước hết đội Trâu được một nhành thông có ba trái, kế đội Heo rừng và đội Sóc mỗi đội một nhành trơn.

- 9 giờ khởi học. Sếu Sâu Sắc và Sếu Vườn Đồng Nai lần lượt giảng về Thứ tự và Dấu hiệu. Sân học hôm nay khô ráo, nhờ có mặt trời nên ít lạnh.

- 12 giờ rưỡi mãn hai bài học về lo làm bếp. Bữa cơm hôm nay xoàng quá. Trại trưởng được mời ăn ở đội Lợn Rừng. Một giờ qua mà khoai tây chưa chín. Lửa lại tắt đui. Tội nghiệp anh Trại trưởng phải lăn vào chẻ củi làm bếp khác gần 2 giờ mới xong bữa cơm.

- 3 giờ lại học nữa.

- 5 giờ rưỡi mãn học, kế cơm chiều. Lãnh đồ ăn được lại gặp mưa. Chúng tôi đánh liều ngồi dưới gốc thông ăn bương cho xong bữa. Nhưng hình như trời không chiều lòng kẻ lười biếng cho mưa càng to gió càng lớn, đành phải rinh đồ đạc về trại mà ăn, vất vả trăm bề, nhưng có vất vả như thế mới thấy tinh thần Hướng Đạo là mạnh. Anh em vẫn tươi cười ăn uống cho đến mãn bữa.

Hôm nay trời mưa nhiều, lạnh, không có lửa trại như mọi khi. Ngủ sớm.

GÀ  CẨN  THẬN  Thủ Đức
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Trưởng Georges Lefas và Khóa sinh

11 Août

ĐỔI  ĐỒN!  ĐỔI  ĐỒN

Hai bữa trước mưa luôn luôn, ướt và rét quá, nên các “Xa-sem” định “đổi đồn” đi chỗ khác cho khô ráo và ấm áp hơn. 

Thiệt sớm, đội nào cũng dậy trước hơn thường khi, lo lót lòng, rồi lật đật nhổ trại. Ai ai cũng tiếc chỗ của mình đã năm bảy ngày dọn dẹp, sắp đặt đủ: bếp, nhà ăn, chỗ rửa ráy. Còn không mấy ngày nữa là bế mạc phải dời trại nơi khác. Tiếc thay! Nhưng phải đi! Lệnh của Trại Trưởng đã truyền, mà người Hướng Đạo thời bao giờ cũng phải biết vâng lời.

Trên lưng mang cái bị trong đầy những y phục ẩm, dơ, trên vai một gánh nặng: trại ướt, nồi soong đen thủi, các anh “học trò xếp” từ giã cái đồi thông. Thùng sách, trại và các đồ vật dụng của các “Xa-sem” nhờ xe hơi chở và mướn Mọi khiêng. Thỉnh thoảng cái xe hơi cũ rích của ông Tây lãnh nấu cơm chạy quanh đầy cả bánh mì, thịt heo. Ông cũng dọn bếp theo đa! 

- Còn bao xa? Thôi! Nghỉ! Mệt quá!

- Ráng lên! Tới rồi ! Đến trước kia,

- Ủa tới rồi! Thời ra “đồn” này cách đồn cũ có 2 cây số.

Một cái nhà sườn bằng cây thông, vách đất quết vôi, lợp thiếc. Gần đấy một cái nhà của người “Gác” và cái trại “hangar”. Chung quanh từ nhà chạy đến dưới chân đồi, nhà nầy cũng cất trên một cái đồi như phần nhiều các nhà ở Đà Lạt, có trồng nhiều thứ cây: sapin, hạnh đào (cerisiers), chanh, đào (pèchers).

Lợn Rừng Già chỉ chỗ cho các đội đóng trại. Đây thật là chật hẹp hơn nhiều, nhưng có nhà để trú chân và làm lớp học khi trời mưa.

Trước nhà cùng nhau ngồi vòng móng ngựa xem Lợn Rừng Già dạy dùng dây cột cây đặng bắc cầu - Ối chà! Nhiều kiểu cầu quá, cầu khỉ, cầu treo, cầu ván, cầu cây v.v... Anh Sếu Vườn ngồi cạnh tôi nói nhỏ: - Còn thiếu “cầu Kiều nữa” làm anh Yến Vui Vẻ Cần Thơ và tôi cười đến tức bụng.

Sau đến Dê Sa Mạc dạy về Topo. Ấy! đây là cách đo bề cao hòn núi, bề ngang của sông rạch.

Cách lấy họa đồ, cách đọc địa đồ của bộ tham mưu. Cơm. Bữa cơm trưa bếp đã nấu sẵn, phát cho ăn. Chung quanh nhà, núp cho khỏi ướt - trời mưa - khóm nầy khóm nọ khua muỗng nĩa đĩa nồi.

Trưa là buổi dọn dẹp lều cho bằng thẳng đặng ngủ tối.

Xế qua Lợn Rừng Già chỉ cách quan sát về cây cối nhứt là các cây xung quanh nhà. Lên Đà Lạt lần thứ nhứt mới biết cây nầy là cerisier, - prunier, - sureau, - sisal …

Kế Sếu Sâu Sắc chỉ cách cho ta tập vẽ. Vẽ và quan sát cũng là một.

Tối lại, đêm thứ nhứt ở tại nhà nầy, một cái đèn để dưới đất, các anh em ngồi xung quanh khít vách, chơi, hát, vỗ tay, cười một lát cho bớt lạnh rồi mới chia tay về trại yên giấc.

Đây cái lời nói rất thiết yếu của Sếu Sắc Sảo: Các anh là người thường mà đã lựa tôn chỉ H.Đ. làm tôn chỉ của mình. Các anh buộc các anh phải tuân theo luật HĐ.

Bây giờ ta là “Đàn anh” thì tuân theo luật HĐ là cái bổn phận thứ nhứt của mình.

Trước khi đi ngủ cùng nhau hát bài “C’est la nuit”:

C’est la nuit - Plus de bruit

Sur les bois les coteaux et les plaines.

C’est la nuit - Plus de bruit - Tout est bien.

(hát hai lần, giọng hạ rồi đến câu chót là tắt hẳn).

CÒ  SIÊNG  NĂNG  Rạch Giá
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Tr Niédrist, Tr Serène và Tr Hổ Sứt 

đang đi tìm địa điểm dời Trại
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Dời Trại tránh lũ

12 Août

Theo lời dặn của các vị Huấn luyện, sáu giờ sớm mai phải thức dậy đặng đi ra hồ lớn ở Đà Lạt tập cách cứu cấp người chết đuối.

Đúng 6 giờ còi thổi inh ỏi, bao nhiêu heo rừng, bò rừng, sóc, én, chim mổ kiến, đều tựu lại đội nào theo đội nấy. Trời có mòi tốt, mà gió hiu hiu lạnh tới xương. Nhưng anh nào cũng hăng hái đi ra tỉnh một lúc. Tề tựu đủ, các anh Sếu Sắc Sảo, Dê Sa Mạc và Trâu Rừng Langbian dẫn đầu đi băng qua một rừng chồi, tới trường Yersin rồi lại bờ hồ. Các anh đều thay quần áo mặc đồ tắm tập thể tháo: đi, chạy, bò, nhảy, bồng, vác… kế đó tới bài học về cứu cấp người bị chết đuối.

Về nghỉ độ 15 phút kế Lợn Rừng Già khởi sự dạy về cách đánh dấu đi đường, cách rình mò lần theo dấu vết của thú vật đi, cách tìm vết chân của người và thú vật và cuộc chơi về quan sát (jeu d’observation).

Hết học đến ăn. Vì có tập thể thao và đi bộ nên anh nào cũng ăn ngon miệng cả. Vậy ta mới biết có làm việc mới ăn ngon.

Lúc trưa là lúc nghỉ từ 1 giờ đến 2 giờ rưỡi. Nhưng chẳng thấy anh nào ngủ cả, kẻ lo đào lỗ đổ rác, kẻ đào lỗ tiêu, kẻ lại làm bàn để dĩa bát, kẻ lại viết bài cùng học các thứ cây. Người Hướng Đạo không lúc nào phải phí thì giờ. Đến 3 giờ chiều anh Sếu Sắc Sảo lại nói về thú vật. Ngồi chung quanh, một cái thùng để ngoài sân các anh em Hướng Đạo. Đi dự trại kỳ này đều chăm chỉ nghe bài. Sau lại tới phiên anh Dê Sa Mạc dạy về: “Làm sao có một đoàn Hướng Đạo”.

Nghe qua các lời giảng dạy của các vị huấn luyện thì thấy chúng ta đã có lỗi lầm lúc trước vì chưa được từng trải.

Lẩn quẩn mà đã hết ngày kế buổi ăn chiều. Sau bữa ăn ai cũng lo cuộc chơi trong cuộc đốt lửa tối.

Bảy giờ trời rỉ rả mưa, ai cũng tưởng đã nằm co không đốt lửa được. Nhưng may thay, lối 8 giờ trời lại dứt hột, anh em đồng đốt lửa lên, ngồi xung quanh mặc tình hát xướng. Nào múa Lào, hát Cao Miên, hát Tây hát bộ Annam. Một lát có các vị nữ Hướng Đạo Pháp lại cũng đồng ngồi xuống đất, xung quanh ngọn lửa thần mà vui cười với anh em. Thật là gia đình rất thân mật. 

Trọn ngày 12 Août không có mưa lớn chỉ có rỉ rả mưa tro chút đỉnh. Đã là ngày thứ 9 ở trại mà anh em ai cũng vẫn vui vẻ về lều ngủ chờ ngày mai làm việc nữa.

HỔ  CÔ  ĐỘC Bà Rịa
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Tắm hồ - thi gan cùng với cái lạnh của xứ hoa anh đào

13 Août

Ngày chót của anh em chúng ta. Thế sao chưa 6 giờ mà thú vật trong trại đều nhổm dậy, không như mọi khi, vì lạnh, vì mệt mỏi, 6 giờ, là giờ còn an giấc! Nhưng chả một tiếng thì thào, chúng ta còn thưởng thức cái đặc sắc của tạo hóa lúc ban mai, mà cũng bởi cảm động vì sẽ phải chia tay.

Ngoài trời tối u ám, giọt mưa nghe tí tách, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, tạo hóa dường như biết chúng ta sẽ lìa cảnh yêu thương mà trong 10 ngày anh em chung sống thuận hòa.   

Thế rồi tiếng còi của Trại trưởng thúc giục anh em đi tập thể thao. Tuy trời ướt át, bò què, yến bịnh tề tựu chung quanh T.T.

Lạnh! Lạnh thế nào! Trời vẫn mưa? Phải! Tạo hóa còn cảm xúc thay! Trên mặt cả anh em bây giờ lộ vẻ dàu dàu, nhưng HĐ bao giờ cũng tươi cười. Thế rồi dụm ba dụm bảy chuyện vãn cho thỏa dạ Trung Nam Bắc Miên Lào Tây lẫn lộn …

Trước khi chia tay Chúa sơn lâm ân cần căn dặn như sau:

- 1.- Ăn ở cần kiệm vì Annam ta thiếu thiên tánh ấy - và việc thiện hàng ngày.

- 2.- Khí cụ của đoàn, của đội và cách giữ gìn khí cụ ấy cho hoàn toàn.

- 3.- Chơi đùa. Trong khi đùa giỡn, HĐ cần phải tận tâm; người chơi phải quên hẳn “cái người của mình”, thời cuộc chơi đùa mới thú, mới bổ ích đặng.

* 12 giờ rưỡi: Ăn! Ăn mãi! Thú thật đồ ăn tuy ngon, bụng tuy đói, mà dạ không vui ăn. Ai cũng thế! Sướng nhỉ! Ba con chó với 2 con heo bữa nay bể bụng đa! Một giờ, 1 giờ năm, mười lăm!!! Mà sao bữa nay lại không nghe tiếng còi báo đi nghỉ trưa?? À! anh T.T. lại có cái ân huệ không buộc mình nghỉ trưa ấy mà! Thôi thì thú lắm! Từ lều nầy qua lều nọ, tội nghiệp mấy anh thiếu bút ký, dầm mưa, đạp bùn đi tìm cho đủ dấu các thứ chim muông trong trại.

Trời vẫn u ám! Một ánh nắng xé mây chói rạng. Quang cảnh trại Đà Lạt bữa nay khác hẳn mọi khi. Bóng chim xen lẫn bóng thú, tiếng Tây lẫn lộn tiếng Lào. Tiếng êm ái làm sao, tiếng nhẹ nhàng thơ thới làm sao! Bao giờ mới nghe mấy giọng trong sáng, giản dị nầy? Họa là năm sau!

* 3 giờ! Còi thúc tề tựu anh em vào nhà hưởng cái bài chót về “Chương trình hành động của Đ.T”. Bài hết.

Dỡ trại! Lịnh vừa ra, giây phút cả lều đều thu xếp. Thôi rồi, lều yêu dấu, mươi hôm chúng mi bao bọc chúng ta, nay ta phải để mi vào bao!

Rồi thì chào cờ lần chót. Thôi từ nay trại Đà Lạt đóng cửa, mà cửa đời phiền phức đã sắp mở rộng để chờ ta!







BÒ  RỪNG  LẠC  QUAN  Bạc Liêu

14 Août

Ngay từ tối bữa qua, sau cuộc đốt lửa cuối cùng: ta thấy anh em không ở riêng từ Đội mà lại chia ra từng Xứ rồi. Đồ đạc, lều v.v... đều để riêng từng xứ để mai ra về cho khỏi nhầm lẫn.

- 7 giờ sáng bữa lót lòng ở trại lần cuối cùng, rồi đồ đạc cho lên xe đem ra ga trước. Tất cả anh em ra chơi Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt - mà thứ nhất là chỗ cái phố ta và chợ thời đúng hơn - người ta thấy như… vỡ tổ sì-cút vậy.

Đám thời mướn ngựa rong chơi, đám thời vào hàng mua những đồ Mọi đem về làm quà: nỏ, khèn, gùi. Mấy anh vào chợ mua trái cây và bông Đà Lạt, và những anh tóc chóng dài thời vô tiệm sửa sang cái đầu! Anh em HĐ Công giáo thời tới thăm mấy chị Bầy Trưởng Pháp.

- 12 giờ trưa đều tề tựu nhau tại thác Cẩm Lý dùng bữa cơm trưa do ông Đốc Phủ Vịnh thết.

Ngày hôm nay các anh thật là đủ thời giờ coi Đà Lạt nhá.

- 6 giờ chiều anh em các nơi đều tề tựu tại ga.

- 1 toa để dành cho anh em H.Đ. 

Tới ga Tourcham 1 giờ khuya. Chia tay Nam Bắc. anh em phía Nam Đông Dương (Cao Miên và Nam Kỳ) phải xuống xe qua xe Nha Trang - Sài Gòn, còn anh em Trung Bắc và Lào phải chờ cho tới 4 giờ sáng mới đáp xe lửa Sài Gòn - Nha Trang để ra về.

Tới ga Sài Gòn gần 8 giờ sáng, xuống xe đã thấy ông Hội Trưởng Tổng cuộc, anh Ủy viên Lương Thái, anh Diệp Trâu, anh Được, em Đức. Vui vẻ quá. Bên HĐ Pháp cũng có hai anh Lepron và Le Pelletier ra đón.

Đến đây mới thực là từ biệt nhưng cũng chỉ là cuộc từ biệt tạm thôi đấy nhá, các anh nhá.

HẮC  HỔ  Mỹ Tho
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Lưu bút chia tay
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Ban huấn luyện chụp hình lưu niệm với 1 anh em Sedang

DANH SÁCH HLV & KHÓA SINH 

DỰ TRẠI HUẤN LUYỆN ĐÀ LẠT
a) Huấn luyện viên

Serène, Institut Océanographique Nha Trang. 

Bernard, Sté Française des Charbonnages de Hongay à Hạ Long.

Niédrist, S.I.P.E.A Huế.

Hoàng Đạo Thúy, 55 Jambert Hà Nội.

Trần Văn Khắc, 58 Rousseau, Sài Gòn.

Dr. Tournier, Đà Lạt.

Farraut, colon à Đà Lạt.

b) Thỉnh giảng

Père Henri Dancette, Collège de la Providence, Huê.

Touch Sau, Institueur Ecole François Baudoin, Pnompênh.

René Guy, 18 avenue de la plage, Nha Trang.

Ngô Thế Tân, Institut agronominique Sài Gòn.

Trần Ngọc Quyên, 16 Lagrand de la Liraye Sài Gòn.

c) Đoàn sanh
CAO MIÊN

Tep Im, Infirmier major Institut opthalmologique Pnompênh.

Leng Saroun, 1ère année Lycée Sisowath Pnompênh.

Néang Mey Bouth, Lycée Sisowath P.P.

Nong Chân, 17 Rue Ok-nho-Thheen P.P.

Nguon Vân, Secrétaire des Résidences P.P.

TRUNG KỲ

Lê Văn Thưởng, Commis des P.T.T. Receveur bureau Quảng Ngãi.

Nguyễn Trình, Secrétaire Sipéa, no 10 Rue Đồng Khánh, Huế.

Hoàng Thụy Vân, Compradore, chez M. Khai Résidence, Vinh.

Võ Thanh Minh, Instituteur libre 151 Rue Gia Hội Huế.

Ngô Đức Thọ, Institut de la Providence Huế.

Hồ Ngọc, 59 Rue Paul Bert, Huế

Nguyễn Đình Tránh, Commis des Résidences, Vinh.

Trương Đắc Thắng, chez M. Nhiều, Résidence Đồng Hới.

Nguyễn Triển, Précepteur Đồng Hới.

Nguyễn Thúc Toản, Secrétaire délégation de l’Intérieur, Huế.

Bửu Biên, Photographe, 13 rue de la Citadelle, Huế.

Nguyễn Hy Đơn, Instituteur Paul Bert Huế.

Tráng Cử, Instituteur Ecole Paul Bert Huế.

Hồ Nhỏ, Chez le Tri phu de Quảng Trạch, Quảng Bình.

Nguyễn Hoài, directeur Ecole Tho Linh, Quảng Bình.

Jean Baptiste Nguyễn Văn Nhiều, Secrétaire Résidence Đồng Hới.

Nguyễn Trọng Dzĩnh, Secrétaire Enregistrement Vinh.

Nguyễn Xuân Khốn, Chez M. le Bang-Ta, Thanh Hóa.

Nguyễn An, Secrétaire des Résidences Thanh Hóa. 

HƯỚNG ĐẠO CÔNG GIÁO

Cussy Raymond, 34 Rue Miche, Sài Gòn.

Morieul André Joseph Charles, 31 Rue Eyriaud des Vergnes, Sài Gòn.

Brondeau Thomas Jean Baptiste, 38 Rue d’Ariès Sài Gòn.

Auguste Nguyễn Quang, 46 rue Laregnère Sài Gòn.

BẮC KỲ

Phạm Văn Nam, Professeur 21 rue Miribel Thái Bình.

Nguyễn Duy Phan, Instituteur 14 rue Miribel Thái Bình.

Trần Phúc Chuyên, 146, Avenue Grand Bouddha Hà Nội.
Nguyễn Gia Khánh, Instituteur à Đồng Mỏ, Lạng Sơn.

Nguyễn Hữu Viên, Commis des Résidences Lạng Sơn.

Nguyễn Văn Quế, Instituteur Ecole des Anges gardiens Nam Định.

Phan Văn Thành, Instituteur Ecole des Garçons Phủ Lý.
Ernest Rétif, Propriétaire Boulevard Galliéni Lạng Sơn.

Ngô Văn Giao, Secrétaire des Résidence Mairie Hải Phòng.
Trần Duy Hưng, Etudiant en médecine 55bis rue des Teinturiers Hà Nội.

Lê Vĩnh Tuy, Instituteur libre 66 Boulevard Rollandes Hà Nội. 

LÀO
Thao Sathiène, chargé de l’école de Thatkhao, Vientiane.

Thao Kito, chez M. Thao Pheng secrétaire Interprète à la Résidence de France Vientiane.

Thao Ouday, chez M. Thao Khampha Chao Muong retraité Vientiane.
NAM KỲ

Vương Trọng Tôn, Instituteur à Bà Rịa.

Huỳnh Công Kiên, Instituteur à l’école Normale Sài Gòn.

Nguyễn Văn Đoàn, Secrétaire des l’école P.T.T. Sài Gòn.

Lê Văn Xuân, Secrétaire des l’Enregistrement Sài Gòn.

Trần Kim Chi, Instituteur Collège de Mỹ Tho.

Từ Văn Các, chez Nam Hưng Quai Galliéni Mỹ Tho.

Mai Lan Quế, Banque de l’Indochine Cần Thơ.

Phan Thông Khỏe, Instituteur à Cần Thơ.

Nguyễn Văn Quánh, Service du Cadastre Cần Thơ.

Nguyễn Văn Định, Service du Cadastre Cần Thơ.

Jacques Schnewlin, Clerc d’avocat Long Xuyên.

Trần Văn Thanh, Instituteur à Rạch Giá.

Trương Hòa Thành, Inspecteur provincial Hà Tiên.

Trần Hiệp Hưng, Instituteur à Bạc Liêu.

AI LAO - CAO MÊN - PHÁP - TRUNG HOA

( Bắc Kỳ: Phạm Văn Nam, Nguyễn Duy Phan, Trần Phúc Chuyên, Nguyễn Gia Khánh, Nguyễn Hữu Viên, Nguyễn Văn Quế, Phan Văn Thành, Ernest Retis, Ngô Văn Giao, Trần Duy Hưng, Lê Vĩnh Tuy.

( Trung Kỳ: Lê Văn Thưởng, Nguyễn Trình, Hoàng Thùy Vân, Võ Thanh Minh, Ngô Đức Thọ, Hồ Ngọc, Nguyễn Đình Tránh, Trương Đắc Thắng, Nguyễn Triển, Nguyễn Thúc Toản, Bửu Biên, Nguyễn Hy Đơn, Tráng Cử, Hồ Nhỏ, Nguyễn Hoài, Jean Baptiste Nguyễn Văn Nhiều, Nguyễn Trọng Dỉnh, Nguyễn Xuân Khốn, Nguyễn An.

( Phái đoàn HĐCG: Cussy Raymond, Morieul André Joseph Charles, Brondeau Thomas Jean Baptiste, Nguyễn Quang.
(  Lào: Thao Sathiène, Thao Kito, Thao Ouday.

( Nam Kỳ: Vương Trọng Tôn, Huỳnh Công Kiên, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Đoàn, Trần Kim Chi, Từ Văn Các, Mai Lan Quế, Nguyễn Văn Quánh, Nguyễn Văn Định, Phan Thông Khỏe, Jacques Schnewlin, Trương Hòa Thành, Trần Văn Thanh, Trần Hiệp Hưng, Liên Sanh Hổ, Trần Thắng Hòa.
NHỮNG ĐIỀU… LÀ LẠ !
C

ột cờ ở trại học đường cao lắm, vì nó là một cây thông cỗi tót vót. Kéo cho những lá cờ chạy lên chạy xuống bằng một tốc lực đi nữa, cũng phải mất thì giờ bộn bàn. Cái nầy - không biết có quen tay như vậy hay bị bịnh truyền nhiễm - anh nào được cử ra kéo cờ cũng đường hoàng chậm chạp như bà Ba Béo trở mình, báo hại mấy anh đưa tay lên chào bị thiếu điều nhăn mặt! Trái lại khi dời về đằng nhà các cố đạo, thì cột cờ vắn ngủn, đưa tay lên chưa hả đã bỏ tay xuống rồi!

Trời phần lạnh, phần mưa. Nước suối buốt như nước đá lỏng, thế mà các anh em ai cũng cong lưng bết savon vào dĩa, soong, dao, muỗng, để chà cho tróc mỡ. Mà ngặt mỡ nó cũng sợ lạnh, quến đặc lại, thành một thứ keo vừa trỉnh lại vừa nhớt, savon nhào vô, dội ra. Mấy lần cũng không sao xuể, đành phải bái phục để cho cỏ tươi tung quyền bước vào mới hơi hơi lấn miếng. Phải có ai nhớ viện anh nước nóng thì hay biết chừng nào!

Trời mưa dầm. Vòng thành các xa-sem bị lụt lõm bõm. Anh Lợn Rừng Già mắc kẹt bên đội Bò Rừng, sợ trễ giờ phải phóng xuống nước lội về trại. 

Cũng trong đám mưa ấy, anh em bên đội Trâu Đồng lom khom nửa đứng nửa ngồi đặng ăn trưa. Vải cũ của lều không chịu nổi sức đám mưa to, bánh mì bị dột ướt mẹp, thức ăn sợ mặn, trời chan thêm nước vào… Tuy khổ cực thế, mà anh em ai cũng vui vẻ cười nói oang oang.

Sáng sáng trình diện Đội cũng là một cuộc vui vui. Vì có nhiều Đội bày nhiều cách lạ mắt quá. Đội Trâu Đồng được thưởng luôn luôn cũng phải, vì diễn nhiều cảnh đồng áng và tả công việc của trâu giúp đỡ nông phu, chỉ thương hại cho nhiều đội, Chim Mèo chẳng hạn, không biết họ làm gì mới lạ được luôn trong mười ngày! Đội Nai có một lần chưng trọn một con nai, nhưng có điều là lạ là khúc đuôi của nai biết “thổi” kèn harmonica! Ấy chết! Anh nào thủ vai “đuôi” hôm ấy, xin đừng có giận đấy nhé? Ai giận thì nai vật chết đa!

Hát là một học thuyết cao siêu nhờ có hát lòng mới vui vẻ làm việc, chơn mới phấn khởi bước mau. Các huynh trưởng Nam Kỳ ta thì hát xoàng cả. Hoặc biết ít bài hơn cả. Mà hát hay hơn và nhiều bài hơn là anh Sếu Sâu Sắc, cái đó chẳng lạ, vì anh là một lão đoàn kịch sĩ kia mà.

Buổi học về thông tin (signalisation), hình như anh nào cũng muốn khoe tài đánh Morse cả. Nếu không sao mà họ dành nhau phất cờ hoặc huýt còi túi bụi, làm cho không ai hiểu ra làm sao hết. Có anh cao hứng thổi sifflet mau như dây thép gió!

Thôi! Là lạ như thế cũng đủ và cũng bộn xin để nói chuyện khác; chẳng kẻo nói dai thì rầy rà!

YẾN VUI VẺ Cần Thơ

NHỮNG  CẢM TƯỞNG
Đ

êm hôm chót ở Trại, trước ngọn lửa củi thông bùng bùng cháy - dù trời vẫn mưa - mỗi người đều bày tỏ cái cảm tưởng của mình đối với Trại huấn luyện kỳ thứ nhất này. 

Mỗi người một giọng nói, một câu nghĩ, song cái cảm tưởng chung của tất cả gần 70 người đã dự Trại Đà Lạt kỳ thứ nhất này không ra ngoài cái ý nghĩa là: những sự kinh nghiệm của các vị huấn luyện đáng theo, nhưng tình thân mật giữa anh em 5 xứ đáng quý, trại huấn luyện đáng sống, sống mãi mãi.

Dưới đây, chúng tôi xin đăng những cảm tưởng mà chúng tôi đã thâu nhận được về Trại Đà Lạt kỳ này.

(Những bài cảm tưởng này đều viết tại Đà Lạt ngày chót ở trại).

CỦA ANH SERÈNE  

……Le scoutisme est un jeu, mais un jeu sérieux, c’est une méthode d’éducation …..

HÉRON

Hướng Đạo là một cuộc chơi nhưng là một cuộc chơi nghiêm chỉnh, là một phương pháp giáo dục….

RAOUL SERÈNE

Của anh BERNARD

Dix jours de grande fraternité et de vie commune se terminent. Couchant côte à côte sous le même toit de toile humide participant aux mêmes activités, mangeant la même cuisine, assistant aux mêmes cours, communiant d’une même pensée aux leurs d’un même feu de camp, un groupe de 61 campeurs va maintenant se disperser. 

VIEUX SANGLIER

Mười ngày được sống trong cộng đồng huynh đệ chấm dứt. Ngủ bên nhau dưới một mái lều, ẩm ướt, cùng sinh hoạt với nhau, dùng món ăn giống nhau, cùng chia sẻ những ý nghĩ cùng vui bên lửa trại. Sáu mươi mốt  trại sinh bây giờ phân tán đi mọi nẻo.

AUGUST  BERNARD 

Của anh NIÉDRIST

……Ame de notre fraternité, découverte que nous n’osions espérer si belle, elle fut vraiment unie et forte, nous liant tous, de tant de jours, dans une amitié où nous étions vraiment pareils, unis dans un commun “service”. Voici la seconde richesse….

ISARD

Trại này là linh hồn của tình huynh đệ, kết quả tốt đẹp ngoài sự mong ước của chúng ta. Trại huấn luyện này là một khối đồng nhất đã nối kết chúng ta lại với nhau trong 10 ngày cùng một lý tưởng phục vụ chung.

Của anh TOUCH SAU, thay mặt anh em HĐ Cao Mên

…… Souhaitons que le camps des chefs de Đà Lạt se renouvelle tous les ans afin que nos jeunes Chefs indochines puissent mieux approfondir la connaissance du scoutisme.

Mong rằng Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Hướng Đạo sẽ được tái diễn hằng năm ngõ hầu những huynh trưởng trẻ của Đông Dương có thể đào sâu hơn những kiến thức của Hướng Đạo.

Của anh HOÀNG ĐẠO THÚY

Lần thứ nhất ở Đông Dương anh em khắp xứ họp nhau, góp những cái kinh nghiệm riêng, góp những cách làm việc riêng để làm một phép tắc chung, nuôi một tinh thần chung.

…….Mấy ngày trại cũng đã như đắm đuối trong cái không khí yêu mến, đầm ấm, quấn quít anh em 5 xứ; cái không khí đó, khi anh em trở về, nó từ đỉnh non Đà sẽ tỏa xuống cùng nơi khắp chỗ. Tôi lấy làm vui vẻ được cùng anh em làm việc, chơi bời, những điều tai nghe mắt thấy đã làm mạnh thêm cho cái lòng “tin” của tôi, tin ở tất cả anh em, tin ở phương pháp giáo dục Hướng Đạo, tin ở một cuộc đời tốt đẹp hơn bây giờ.

HỔ SỨT
Của anh OUDAY, thay mặt anh em HĐ Lào
Au nom de tous mes frères Laotiens, je vous, toute la fraternité que nous avons éprouvés au Camp de Đà Lạt.

Mais plus cette joie est grande, plus cette fraternité est profonde, plus le moment d’adieu est évouvant et pénible. 

Đại diện anh em Hướng Đạo Lào tôi xin bày tỏ niềm vui, tình huynh đệ thắm thiết mà chúng tôi đã được hưởng trong khóa trại Đà Lạt. Niềm vui càng lớn tình huynh đệ càng sâu xa, dây phút chia tay thật cảm động và không dễ dàng tí nào. 

Của anh VÕ THANH MINH, 

thay mặt anh em HĐ Trung Kỳ

10 ngày ở trại Đà Lạt thứ nhất đã hết, 68 anh em Nam Việt, Pháp, Lào, Miên, lại sửa soạn bị, gậy ra về, vẻ mặt cả vui lẫn buồn, cảm tình chan chứa!

Vui là vì 10 hôm ở trại, dầm mưa dãi nắng, học, tập, chơi theo cách HĐ xác thịt quen gió bụi, tinh thần càng thanh cao; từ nay anh em lập đội, lập đoàn, cứ theo sở đắc ở trại mà thi hành, không còn do dự ngại ngùng như trước nữa.

Buồn là vì 10 ngày đêm sống chung ở một quãng rừng thông vắng vẻ, cùng ăn cùng ngủ, cùng chung chiếu đất màn trời, tình yêu càng khắng khít khi họp, thì tình nhớ tiếc càng bịn rịn khi chia.

Anh em ta chia tay nhau, nhưng rồi lại họp nhau nữa, HĐ Đông Dương sống thì trại Đà Lạt vẫn còn, mà trại Đà Lạt còn thì HĐ Đông Dương lại càng mở mang, càng “thẳng tiến”.

ĐỘI BÒ RỪNG

1/. Cuộc đóng trại lần thứ nhất ở Đà Lạt của các đoàn trưởng năm xứ Đông Pháp thật là một sự rất cần ích lắm, vì vận mạng, cái hay cái dở của nền Hướng Đạo sau nầy đều tùy theo cái chỗ hiểu biết của đoàn trưởng.

2/. 1ère Đà Lạt, tuy mới là một bước đầu trong sự luyện tập các Đoàn Trưởng còn ở trong thời kỳ phôi thai, nhưng vẫn đã có một đặc sắc riêng rồi; ấy là cái tinh thần chung của các anh em Hướng Đạo đến dự. Từ trên tới dưới đều vui vẻ hòa hảo, thân ái, coi nhau như anh em một nhà, không phân biệt màu da, tiếng nói. Tiếng cười, tiếng đùa giỡn vẫn nghe luôn trong lúc làm việc mệt nhọc, trong khi dầm mưa đun nấu. Đội Bò Rừng mong rằng cuộc đóng trại Đà Lạt sẽ đào tạo ra nhiều Đoàn Trưởng đúng đắn, thâm hiểu chủ nghĩa ông B.P và là một nơi nung đúc cái tinh thần thân ái của các Tổng cuộc HĐ trên dải đất chữ S nầy. 
ĐỘI VỌ

Mưa tầm tã. Mười ngày ăn no, làm có vẻ kiệt lực, học đủ các nghề về xì-cút (dù hiểu hay không hiểu) tối dự buổi lửa trại, rồi ngủ kỹ dù rằng mưa như xối và lều dột hơn chuồng gà!... Mười ngày rất khó nhọc về thể xác, nhưng không hề chi, vì tinh thần các sếp hay các sếp “hậu tuyến” trở nên khoan khoái vô cùng. Sáu chục anh em năm xứ chung đụng nhau rất là vui vẻ thân mật, sự vui vẻ thân mật thật thà đầu tiên ở nước Việt Nam. Các chủ trại phải đáng phục, các anh ấy đã có công lớn với HĐ Đông Pháp. BRAVO.

Mấy hôm đầu thì giờ đi rất chậm, nhưng hai hôm sau lại chạy rất lanh, ai nấy đều tiếc trại Đà Lạt mau mãn và đều mong mau đến lượt trại thứ hai và chắc rằng trại sau anh em đến dự đông hơn nữa.

Cò Bền Chí

ĐỘI NAI

Trại Đà Lạt!…Trại Đà Lạt!... lạnh lùng… khó khăn… như cái thiên chức của một người thủ lãnh…

Tới lạ về quen… Trại cũng hay hay… cũng lý thú… vì ta là Hướng Đạo là thủ lãnh…

ĐỘI YẾN

Mười ngày ở trại Đà Lạt đã dạy chúng tôi hiểu thấu chủ nghĩa Hướng Đạo bằng 10 năm tự học. Chúng tôi đã thâu nhập được.

Mười ngày ở Trại Đà Lạt là những ngày đầm ấm vui vẻ tuy có nhiều lúc khó nhọc nhưng đó chỉ như những cơn gió thoảng qua.
Chúng tôi từ giã Đà Lạt cảm động khôn xiết, tiếc rằng 10 ngày qua chóng quá.

Mười ngày ở Trại Đà Lạt là kỷ niệm bất diệt của đời Hướng Đạo chúng tôi. Chúng tôi đi về bao giờ cũng nhớ đến các anh “Sếp” đã tận lực hy sanh cho chúng tôi, những anh em các đội vui vẻ, âu yếm đã cùng chúng tôi trãi những ngày vui sướng đượm biết bao vẻ thân mật.

ĐỘI CHIM MỔ KIẾN

Mười ngày ở Đà Lạt là mười ngày học. Đến Đà Lạt không phải là đến hưởng mát như có người tưởng vậy.

Ở Đà Lạt 10 ngày học thêm được nhiều, biết thêm hơn là đọc 10 cuốn sách, hơn là ở nhà làm Hướng Đạo một năm.

Các huynh trưởng dạy Đệ nhất Đà Lạt là những người đã tận tâm tận lực lo cho tương lai nền Hướng Đạo Đông Pháp.

Các anh em đến học đệ nhất Đà Lạt đã chia ra 8 đội. Mỗi đội gồm có đủ Hướng Đạo Annam, Cao Miên, Lào và Pháp. Anh em các xứ đã lăn lộn ăn ở cùng nhau, chơi bời học hành cùng nhau chẳng phân biệt nòi giống, xứ sở.

Cái khí hậu ở đệ nhất Đà Lạt là khí hậu ấm áp, ôn hòa. Các anh em tuy xa nhà nửa tháng không sao khỏi nhớ quê hương, nhưng nhờ các hoàn cảnh vui vẻ, trẻ trung, hòa thuận mà anh em các xứ coi nhau như anh em một nhà, khiến cho bớt nhớ mà vui vẻ học hành, ngày ra về mà còn quyến luyến đệ nhất Đà Lạt.

CẢM TƯỞNG PHẦN ĐÔNG Ở TRẠI

Phần đông các Chefs ở trại huấn luyện kỳ đầu này ai cũng có cảm tưởng tiềm tiệm giống nhau cả. Trên 10 ngày học tập, sống chung với nhau, cùng nhau chịu các sự khổ xác, tình thân ái như cùng với tinh thần Hướng Đạo cùng nhau khắng khít lạ!

Pháp, Nam, Miên, Lào, đủ các giống người trong xứ Đông Dương, mà ta không sao thấy được sự cách biệt của màu da, và tiếng nói như đời thiên hạ thường tình.

Thế há không phải là luật Hướng Đạo nó đã đem người ta ra ngoài vòng quốc gia, tôn giáo mà để yêu nhau đó ru?!

Không! Các Chefs Đông Dương, ngoài sự tới trại Đà Lạt để học, họ còn có một điều gì nữa đấy chứ?

Có phải là để cùng nhau quen mặt biết tình - đặt mình ra ngoài vòng họp bạn - để cùng với trời đất cỏ cây cùng yêu nhau đó ru?!

VÀ CỦA MỘT ANH
KHÔNG ĐI ĐẾN TRẠI ĐƯỢC

Nhân kỳ trại các Đoàn Trưởng Đông Dương ở Đà Lạt, tôi xin anh chuyển lời tôi kính chúc anh em Nam Kỳ lên trại được vui vẻ luôn luôn, lúc nào cũng tỏ ra những HĐS Việt Nam hoàn toàn để làm một tấm gương tốt.

Riêng tôi rất lấy làm tiếc vì bận việc nhà, không đến hội họp với các anh được, vậy xin ước hẹn một dịp mai sau.

Trên đường HĐ chúng ta còn gặp nhau nhiều. Và mối cảm tình khắng khít giữa các anh và chúng tôi chắc không thể bao giờ vì thời gian mà phai lạt.

Yến Lẻ Loi Thái Bình
LỬA TRẠI ĐÊM CHÓT

Cuộc đốt lửa trại đêm chót ở trại học đường Đà Lạt là một cuộc vừa vui và cũng vừa cảm động. Vui vì có một trò rất lạ mắt, tưởng xưa nay trong cái tỉnh Nam Kỳ ta chưa bao giờ có, và cũng chưa bao giờ ai nghĩ ra được một trò tinh ma đến thế. Cảm động vì trong 10 ngày, anh em chung sống với nhau đã hầu như quen thuộc tính tình, mà giờ phút qua mau thấm thoát. Cũng trước ngọn lửa thần đêm nay, rồi ngày mai, bên đường giục giã, cuộc đời gió bụi, những lúc sống thần tiên trong sạch với nhau, một đêm ngủ dậy, bừng mắt ra là còn đâu!

Chiều hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, anh em xúm lại bàn nhau để diễn tóm tắt sự sống của trại trong 10 ngày. Đó là cũng nhờ anh Lợn Rừng Già bảo trước. Sau một cuộc bàn sơ, liền sắp đặt cuộc diễn như thế nầy: về các xa-sem
 thì có những anh:

- Anh Cussy (Saigon) làm anh Sếu Sắc Sảo 

- Anh Brondeau (Saigon) làm anh Lợn Rừng Già

- Anh Quế (Cantho) làm anh Dê Sa Mạc
- Anh Tôn (Baria) làm anh Sếu Vườn Đồng Nai

- Anh ......
  làm anh Hổ Sứt Bắc Hà 

- Anh Nhiều (Đồng Hới) làm Hươu Đa Mưu

Bắt đầu cuộc diễn là một chuyến xe lửa chạy ngang các gares Kronpha, Bellevue, Entre-Rays, rồi Đà Lạt. Tới Đà Lạt anh Lợn Rừng Già (Brondeau) nói với Sếu Sắc Sảo để lo cắm trại, chia đội và phân phát công việc chung. Thật anh Brondeau đóng vai Lợn Rừng Già khéo quá! Từ cử chỉ, đến giọng nói anh nhái như hệt làm cho anh Lợn Rừng Già chánh hiệu cười thôi là cười. Anh đóng vai Sếu Sắc Sảo cũng khéo lắm cũng làm cho khán giả cười nôn. Còn thời: anh Tôn, anh Quế, anh Nhiều đóng cũng hay hay.

Trước khi cuộc lửa trại gần tàn, anh Sếu Sắc Sảo kêu từng anh trong mỗi đội ra để mỗi anh tỏ cảm tưởng của mình. Sáu chục người, nếu ai cũng diễn thuyết tràng giang đại hải cả, thì có lẽ đến sáng e chưa hết, cho nên phần nhiều anh tóm tắt một vài câu, có anh lại tóm trong vài chữ.

Số đông cảm tưởng giống nhau, nhưng ta có thể chia ra hai hạng: một hạng thì nhận thấy ở trại học đường tình huynh đệ khắng khít hơn ở đâu hết; một hạng thì tỏ lòng cám ơn các “Xa-sem” chẳng nệ cực khổ, chỉ biết có tinh thần Hướng Đạo làm đầu, mặc dầu mưa gió gian lao, các anh đã tỏ cho những huynh trưởng các em nhỏ một gương sáng để thực hành sau nầy.

Dưới đây là những cảm tưởng hay hay mà phóng viên HĐ chép ra để bạn đọc xem:

Tôi mang túi rỗng để tới đây, mai nầy tôi về, túi đầy chữ nghĩa Hướng Đạo.

T.K.Chi (Mytho)
Tình thân ái thì tràn trề, mà các đội viếng nhau thì ít quá!

Brondeau (S.D.F Saigon)
Kỷ niệm to tát - Thân ái thật tình.

Morieul (S.D.F)

Tới đây học nhiều lắm, nghe thấy cũng nhiều lắm, mà chỉ tiếc có một điều: phải trả khăn quàng lại! 

H.C Kiên (Thủ Đức)

Lấy làm hân hạnh được dự trại học đường Đà Lạt và chúc cho mỗi năm đều có trại như thế. Cám ơn các Chefs đã tận tình và không bao giờ nghĩ đến cái mệt.

Touch-Sau (Cambodge)

Cám ơn công khó của các Chefs. Học nhiều và làm việc cũng lắm. Vui vẻ và chơi đùa bằng tấm tình bằng hữu rất tốt đẹp. Kỷ niệm những gương tốt của tuổi trẻ. Mười ngày qua thật mau. Trời mưa dầm mà trại không mất vẻ hoạt động. Hân hạnh được trực tiếp với vũ trụ. Vậy có lời khuyên các huynh trưởng nên ghi nhớ và thâu nạp những đều học hỏi ở trại học đường, để khi về xứ thực hành cho các em út nhờ. Hướng Đạo đoàn là một giáo dục uyên thâm vô cùng.

R.P Dancette (Huế)

Chúng tôi tới đây là vì các anh và cũng là để học với các anh. Tôi nhận thấy tình ái hữu của chúng ta đậm đà chân thật lắm. Mười ngày tôi sống chung đụng với các anh là mười ngày đẹp nhứt khi tôi ở Đông Dương tới giờ. Chúng ta cùng nhau chân thành làm việc cho các em nhỏ của chúng ta.

Niédrist (Huế)
Tinh thần Hướng Đạo hoàn hảo. Năm xứ khác nhau mà các anh sống với nhau bằng tình chân thật của bằng hữu, đây rồi lại phải xa nhau để làm việc với đời. Các anh làm sao phải nối dây thân ái mà thơ từ đi lại với nhau luôn. Gặp sự khó khăn, các anh đừng ngại gì mà không viết thơ cho các huấn luyện viên của các anh. Mầm Hướng Đạo đã có nơi để vun quén, rồi ngày kia tàn cao bóng mát, nó sẽ sum sê che mát xứ Đông Dương nầy.

Vieux Sanglier (Cẩm Phả)

Trại Đà Lạt hôm nay bế mạc trước ngọn lửa thần. Anh em các xứ đều hội họp ở đây mà ngày mai là cuộc phân rẽ mỗi người mỗi nơi. Ngày mai, phải, ngày mai các anh sẽ là người Đà Lạt cũ rồi. Ra về, các anh đem theo tình thân mật to lớn xiết bao. Hơn lên nữa, các anh còn để bên lòng những sự đáng yêu vì còn chằng chịt những tình cảm mà rồi các anh sẽ thực hành trên một con đường như nhau. Không phải lửa trại là để làm cho ấm người thôi, lửa trại còn giữ cho tình huynh đệ bền lâu mãi mãi.

Các anh sẽ nói cho em út các anh biết rằng: hoặc là Hướng Đạo hoặc là không Hướng Đạo. Vì làm người Hướng Đạo bao giờ cũng hoạt động luôn, hoạt động hữu hình cũng như ngọn lửa, chớ không phải lý thuyết suông mà thôi đâu. Đó là lý tưởng duy nhứt của Hướng Đạo hoàn cầu và của Hướng Đạo Đông Dương.

Thời gian đi, ký ức người ta không như sắt đá, rồi những điều đã qua, nó sẽ theo ngày tháng mà lẫn vào cõi quên. Muốn lưu lại kỷ niệm lúc các anh chung sống ở trại Đà Lạt, các anh nên ráng kiếm những bạn cũ, ngồi quanh trước ngọn lửa thần trong một buổi chiều tàn, nhắc lại việc cực nhọc, cuộc vui đùa để mà nhớ, nhớ ngày hôm nay, nhớ mười ngày lăn lóc… Các anh có người buồn vì cảm chăng? Không! Người Hướng Đạo không nên buồn. Vui vẻ giã từ nhau kia mà! Tuy chúng ta bớt vui khi chia tay thật, nhưng sự đời phải thế, ta cứ đi thôi.
Raoul Serène (C.R.A. Indochine)

Lần trại nầy thật là lần trại gay go kham khổ. Nhưng tới đây là để học ở đời, học chiến đấu để mà sống, thì cực là vui.

Ngô Văn Giao (Hải Phòng)

 “Nam Bắc chung trời hồ một dạ

Non nước nghìn dặm đất liền khu”
Đoàn trưởng đoàn Bắc Hà: 
Hươu Trắng Hồ Ba Bể Ngô Thế Tân.

Kỷ niệm mấy ngày đầm ấm vui vẻ, họp với anh em. 

(Trâu Vui Cười Trần Duy Hưng, đại biểu Bắc Hà) 

HĐ một nhà, Trung Nam Bắc anh em ta một dạ. 

(Vương Khả Tế, Septo Hà Nội)

Anh em bốn bể một nhà.  
(Sếu Vườn)

Trên đây là cảm tưởng nói ra trước mặt anh em, cảm tưởng do ở đáy lòng mà nói, chớ không định sẵn, do Yến Vui Vẻ Cần Thơ này thâu chép dưới ngọn lửa hồng và những cảm tưởng viết ra trên mặt giấy thời đã có anh Sếu Đồng Nai thâu nạp ngay từ buổi trưa bữa 13 mà anh thúc người ta như… thúc thuế vậy.

CẢM TẠ

Trong khi rắc rối về việc sang xe ở Gare Tourcham một trong 2 cái sac của tôi… lạc mất.

Về tới Sài Gòn ông Chef gare có bụng tốt đánh điện Gare Đại Lãnh để thâu cái sac của tôi lại. Cũng là một trong phận sự nhưng tôi hết lòng cảm ơn ông và rất cảm động về cử chỉ của ông.

Tôi cũng xin cảm ơn anh nào đã giữ hộ tôi cái sac trên toa xe.

Mai Lan Quế

Banque Indochine (Cần Thơ)

CÁC VỊ ÂN NHÂN 
CỦA CHÚNG TA
M

ỗi Hội, khi thành lập, muốn cho có cơ sở vững vàng, đều phải nhờ sự giúp đỡ của công chúng, hoặc về thế lực hoặc về tiền tài.

Các Hội Hướng Đạo Nam Kỳ chúng ta cũng không qua lệ đó.

Muốn tỏ lòng cám ơn những người đã giúp chúng ta trong lúc buổi đầu khó khăn, chúng tôi xin đăng danh sách các vị ân nhân đó lên báo Hướng Đạo để anh em các nơi đều biết (Đăng thứ tự ngày thành lập của các chi nhánh).

Giúp Tổng cuộc Hướng Đạo Nam Kỳ

Membre bienfaiteur

M.M Nguyễn Văn Vịnh, Đốc phủ sứ hồi hưu Mỹ Tho, Nguyễn Chi Mai, 83 Catinat Sài Gòn.

Membre honoraire

M.M Gannay, Directeur de la Banque de l’indochine, Nguyễn Văn Của, 13 Lucien Mossard, Sài Gòn.
Membre souscripteur

Madame Mỹ Lợi, 48 rue Vannier Saigon. M.M. Tan-jou-Tian, 11 Quai de Belgique Saigon, Trần Văn Sang, Ex. Conseiller colonial, Pargoire.

Membre adhérent

M.M. Nguyễn Trung Vinh, Trần Khắc Nhượng, Dr. Đôn, Lacaze, Marquis, Van-Vi, Dr. Nguyên, Nguyễn Trung Vọng, Hà Minh Khỏe, Huỳnh Kỳ Thanh.

Giúp chi nhánh Sa Đéc

Membre honoraire

M. Nguyễn Thành Giung, professeur an Lycée Pétrus Ký, Sài Gòn.

Giúp chi nhánh Long Xuyên

M.M. Vương Văn Hổ, Huyện hononaire, Hương cả du village de Mỹ Phước, Nguyễn Văn Qướn, chef de la subdivision de travaux Publics de Long Xuyên, Tăng Kim Tiết, Maire du village Mỹ Phước, Lê Quốc Định, Huyện honoraire à Mỹ Phước, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phủ honoraire à Tân Phú, Lê Minh Cảnh, Délégué administratif de Chợ Mới. 

Giúp chi nhánh Rạch Giá

Membre bienfaiteur

Mme veuve Huỳnh Thiện Kỷ

Membre souscripteur

M.M. Huỳnh Thiện Thống, Tôn Quang Huy, Trần Frères, Nguyễn Chánh Ngọ, Nguyễn Văn Dương.

Membre adhérent

M.M. Nguyễn Văn Điền, Trần Văn Liễu, Kim-Néang, Huỳnh Thiện Lộc, Bùi Văn Khá, Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Văn Để, Cao Văn Tân, Nguyễn Thanh Bạch, Hồ Văn Sắc, Trần Văn Sang, Nguyễn Văn Sự, Lữ Thành Ngân, Lý Văn Thoại, Trần Văn Tuất, Phan Thành Lâu, Trần Văn Hành, Nguyễn Ánh, Đoàn Văn Thiêm, Nguyễn Quang Ngươn, Phạm Văn Từng, Nguyễn Văn Thơ, Nhan Khánh, Huỳnh Văn Yến, Trịnh Quới Sên, Trương Vĩnh Phước, Trương Quới, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Văn Nở.

Giúp chi nhánh Bạc Liêu

M.M. Cao Triều Lợi, Docteur en Médecine; Cao Triều Hưng, Chef de Canton; Lý Suôn, Secrétaire à l’Inspection; Huỳnh Ngọc Nhuận, Conseiller colonial; Ông Tấn Tó, Hương chánh; Sơn-Sor, Secrétaire principal; Vương Nguyên, Ancien chef de canton.

Giúp chi nhánh Mỹ Tho

Membre bienfaiteur

M. Nguyễn Văn Vịnh, Đốc phủ sứ en retraite.

Giúp chi nhánh Phú Quốc

Membre souscripteur

M.M. Đinh Minh Thanh,conseiller provincial; Thái Thục Phú, Commerçant; Phạm Văn Bảy Huyện honoraire Phú Quốc; Vương Văn Chấn, Médecin indochinois; Trương Thế Xương chef T.S.F.; Lê Văn Tùng Secrétaire des Douanes, Võ Văn Hia Maternité; Trần Văn Siêu forêts, Nguyễn Văn Tú, Délégation; Trần Văn Sang Enseignement; Diệp Văn Kiết Hương chánh; Trần Hữu Khánh, Ex conseiller provincial; Nghiêm Văn Dư Ex conseiller provincial; Phạm Văn Chánh Commerçant; Trần Văn Kế T.S.F.; Đỗ Văn Lương; M. Bảy Lai; Mme Nguyễn Văn Bền; Mme Tám Quán; Madame et Monsieur Năm Chơn; M. Chín Cõn; Mme Đỗ Thị Lê Kampot (Cambodge); Nguyễn Văn Lạc Commerçant; M. M. Đỗ Chung, Phù Minh Xương, Diệp Tân, Cao Điền, Phù Hồng Thời, Ngô Gia Thơ, Thái Thục Phú, Đinh Minh Thanh: Commerçant. 

Giúp chi nhánh Biên Hòa

Membre souscripteur

M.M. Võ Hà Thuật, conseiller provincial; Trần Văn Mĩ, Đốc phủ sứ; Võ Hà Đạm, conseiller provincial; Nguyễn Hảo Nhơn, Tri phủ en retraite; Võ Hà Trị, conseiller colonial; Mai Văn Xuồn, commerçant; Bùi Văn Lố, Huyện honoraire.

Membre donateur

M.M. Lavergne, Contrôleur des Chemins de fer; Nguyễn Văn Mới, Secrétaire Inspection; Nguyễn Văn Hoài, Médecin à l’Asile d’aliénés; Nguyễn Văn Phụng, Secrétaire Inspection; Nguyễn Văn Cho, Secrétaire à l’Inspection; L. Ciavaldini, Chef Subdivision Travaux Publics; Nguyễn Văn Đồng, Travaux Publics; Nguyễn Văn Có, Instituteur; Đỗ Cao Lụa, propriétaire; Mondésir, commerçant; Dufrénot soldat 1ère classe; Trần Điển, Chef congrégation; Đỗ Hữu Tín, Ban Biện; Nguyễn Văn Phát, Infirmier; Nguyễn Văn Ứng, Secrétaire Trésor; Trần Quang Hiển, Vétérinaire; Nguyễn Văn Vẽ, Infirmier; Trần Văn Phòng, Ban Biện; Trần Văn Tững, Commerçant; Nguyễn Văn Ngọc, Commerçant.

NĂM 1937

Hợp nhất 5 Hội thành Liên Hội HĐ Đông Dương
- Hợp nhất Báo HĐ: Tháng Janvier hai tờ Báo của HĐ là tờ Thẳng Tiến ở Bắc Kỳ và tờ Hướng Đạo của Nam Kỳ hợp lại thành tờ HĐ Thẳng Tiến. Ty quản lý thì ở Hà Nội. Tòa soạn thì có 3 nơi: Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

- Trại họp bạn Bắc Kỳ lần thứ V tại Hà Đông, có 564 đoàn sinh tham dự. Trại Trưởng Ngô Đức Kính. Nhất: Đội Ó đoàn Mẫu Sơn Lạng Sơn.

- Đoàn Mẫu Sơn Lạng Sơn khánh thành Đoàn quán rất khang trang dưới chân núi Phong Vệ.

- Trại họp bạn đầu tiên tại Thiên Văn Đài ở núi Voi, tỉnh Kiến An. Đoàn Trần Lục của Trưởng Thao đoạt giải nhất.

- Đoàn Trần Lãm Thái Bình đi dự trại hè ở bãi biển Đồng Châu bằng thuyền từ 17 tháng 4, đi bằng thuyền buồm từ tỉnh lỵ Thái Bình đến cửa Trà Lý, rồi từ bến Hồng Ngọc đến Đông Xâm, nhiều lúc gặp sóng gió rất nguy hiểm. Chuyến đi này gây cảm hứng để sau đó lập thủy đoàn.

- Nhân lễ Phục sinh anh em Bắc Hà lục tục kéo về Hà Đông dự trại. Ở Trung Kỳ có 10 anh em ra dự. 

- Đoàn Bạch Liên ra đời theo khuynh hướng tự do. Đoàn trưởng chị Nguyễn Đan Tâm. Có thêm đoàn Hải Long, đồng phục: áo dài trắng, khăn quàng màu xanh lá sen, đội nón lá.

- Đoàn Sóc Sơn được thành lập tại tỉnh Phúc Yên. Thiếu trưởng anh Mai Văn Phúc, thiếu phó anh Nguyễn Chương Hồng.

- Ngày 19/3/1937 Công sứ ký NĐ cho phép lập HĐ Nam Kỳ. Nhưng theo báo HĐ Thẳng Tiến thì: “Ngày 16 Juin 1932 ông Trần Văn Khá Hội Trưởng Tổng cuộc Thể dục Thể thao Annam ký bản nội lệ lập một ban HĐ ở Sài Gòn rồi qua ngày 24 Juin 1932 anh em HĐNK ra mắt công chúng lần thứ nhất. Một năm sau nhận thấy chủ nghĩa HĐ có nhiều nơi hoan nghênh, tán thành ông Huỳnh Công Chính lúc đó làm Ban Trưởng HĐ bèn bàn với Viên chức Tổng cuộc Thể thao Annam để xin lập ra một Ban HĐ Liên đoàn tức là Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ được quan Thống đốc J. Krautheimer duyệt y ngày 12 Juin 1933. Tổng cuộc được Toàn quyền Đông Dương và Thống đốc Nam Kỳ nhận làm danh dự Hội Trưởng”. (Như vậy vấn đề thời gian thành lập và được giấy phép của Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ chưa được khẳng định rõ ràng: nhiều sách báo, kể cả Bách khoa Tự điển Việt Nam có ghi: HĐ Nam Kỳ được thành lập năm 1937 nhưng trên thực tế thì Ban HĐ Nam Kỳ đã chính thức ra mắt công chúng ngày 24 Juin 1932 đến ngày 12 Juin 1933 được Thống đốc Nam Kỳ J. Krautheimer duyệt y). 

- Tr Bạch Nga Phan Tây lên đường ở núi Kim Phụng chủ đường là Tr Võ Thanh Minh.

- Tr Võ Thanh Minh trao chức Đạo Trưởng Thần Kinh (Thừa Thiên) cho Tr Phan Tây Bạch Nga, rồi lui về Nghệ Tĩnh lập Tráng đoàn Hồng Lam cho cả Đạo An Tịnh.

- Ngày 14 tháng 7, Thống sứ Bắc Kỳ duyệt y điều lệ mới của HĐ Bắc Kỳ gồm toàn thể HĐ lương, giáo của Pháp và Việt Nam.

- Ở Chợ Lớn bầu lại Ban Trị sự Hướng Đạo. Hội Trưởng ông Trần Văn Kiêm (UV Hội đồng TP Chợ Lớn), Đệ nhất phó HT ông Nguyễn Văn Xăm (UV Hội đồng TP Chợ Lớn), Đệ nhị phó HT ông Lê Văn Siêng (Lương y bổn quốc), Thư ký ông Đặng Văn Quí (Thư ký ở dinh Đốc Lý TP), Thủ bổn ông Lê Văn Căn (Lương y). Hội viên gồm có: ông Nguyễn Văn Long (Tri huyện Đức Hòa), Trần Minh Châu (Lương y), Nguyễn Văn Nghề (Đốc học trường Xóm Củi Chợ Lớn).

- Điều lệ của HĐ Nam Kỳ được quan Thống Đốc duyệt y ngày 19 Septembre, Hội Trưởng là ông Trần Văn Khá, Thư ký Sazani, Thủ quĩ là ông Huỳnh Văn Đơn.

- Nghị định số 1365 ngày 22/9/1937: Toàn quyền Đông Dương cho phép thành lập HĐ Đông Dương. Gồm: Cao Miên, Ai Lao, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Mỗi xứ  đều có 2 TUV: 1 của HĐ bản địa và 1 của HĐ Pháp. Bắc Kỳ: Tr Hoàng Đạo Thúy, Bernard. Trung Kỳ: Tr Tạ Quang Bửu, Niédrist. Nam Kỳ: Tr Trần Văn Khắc, Huet.

Ủy viên toàn xứ: André Consigny, Phụ tá: Serène.

Ủy viên huấn luyện: Raymond Schlemmer.

Tổng Thư ký Hội: Võ Thanh Minh.

- Họp 12 huynh trưởng cao cấp của HĐ Đông Dương tại Bạch Mã để giải quyết công việc của Liên Hội. Quyết định ra tờ báo dành cho huynh trưởng là tờ Le Chef bằng tiếng Pháp do Trưởng Võ Thanh Minh phụ trách. Báo quán là trụ sở Liên Hội HĐĐD (số 46 đường Forcant Huế). 

- Cụ Hội Trưởng Trần Văn Khá ra Bắc, trên đường đi Lạng Sơn thì gặp nạn xe hơi: cậu con trai bị thương, một cô cháu bị mất. Anh em 5 Xứ đều có điện chia buồn. Anh em ở Bắc lập tức lên hiện trường cùng với anh em ở đó chu toàn mọi việc rồi đưa ông Khá về Hà Thành để về Nam.

- Đĩa hát những bài ca HĐ bằng tiếng Việt cũng ra đời tại Sài Gòn do anh Đại Phụng Hoàng Nguyễn Văn Chấn chủ trương.

- HĐ lan tỏa khắp nơi: Ở Hải Phòng có Tr Trần Văn Thao, ở Nam Định có 2 anh em Ngựa Dò Từng Bước Phạm Văn Nam và Yến Lém Phạm Văn Bính, ở Vinh có anh Nguyễn Văn Hoàng, ở Thăng Long có anh Trần Duy Hưng. Ở miền Trung thì Thanh Hóa có anh Trần Điền, Bùi Kính Lãng, Nguyễn Thị Nghiên. Nghệ An với các anh: Trần Đình Tráng, Huỳnh Bá Đường, Nguyễn Xuân Tấn, ở Quảng Bình có anh Nguyễn Tấn Cửu, Quảng Trị có anh Tôn Thất Dương Vân, Nam Ngãi có anh Nguyễn Tấn Đức, Nha Trang với anh Cung Giũ Nguyên, Bình Thuận với anh Lâm Tô Bông. 

- Tháng Janvier, Raymond Schlemmer đến Hà Nội (tên rừng của Raymond Schlemmer là Cygne de la Croix du Sud (báo Thẳng Tiến dịch là “Thiên Đẩu Nam Nga”, Tr Nguyễn Thúc Toản dịch “Nga Nam Tào”).

Raymond Schlemmer ở nhà quan năm La Cordaire. Ở đây ông tiếp các huynh trưởng của SDF lẫn EDF cho đến khuya. Ngày 19 đến thăm trại Đội Trưởng ở Hà Nội, dạy các em hát và vui chơi đến chiều đi thăm các Đoàn quán Hùng Vương, Hồng Đức, Kiếm Hồ, Đại La, Lãng Bạc.

Ngày 27 họp bạn toàn thể HĐS Hà Nội để chào đón Schlemmer, có cả HĐ Pháp EDF và SDF (như đoàn Bá Đa Lộc, đoàn số 4, số 6 Hà Nội…). Tráng Lam Sơn thết tiệc, các Trưởng lớn dự họp có Bernard, Võ Thanh Minh, Grassin. Ngủ ở trại sáng hôm sau mới về.

2 giờ chiều ngày 28 thì thấy các đầu mục của HĐĐD tụ tập ở trường trung học Albert Sarraut. Dự họp có các anh Le Bas, Grassin, Trần Văn Khắc, Serène, Niédrist, Võ Thanh Minh, Hoàng Đạo Thúy, Bernard. Bàn chuyện trọng đại nên sau khi ăn cơm chiều là tiếp tục họp ngay cho đến 1 giờ sáng. Kết quả: Lập một Liên Hội HĐ cho cả 5 xứ Đông Dương lấy tên là: Liên Hội HĐ Đông Dương “Fédération Indochinois Associations Scoutisme” viết tắt là: FIAS.  

Sau khi họp ở Hà Nội, Schlemmer vào Huế yết kiến Hoàng Đế Bảo Đại ngay trên du thuyền của nhà Vua đậu trên sông Hương. Schlemmer trổ tài hải quân của mình lái du thuyền từ Vĩ Dạ lên Văn Thánh rồi về Bến Ngự. Tàu chạy êm, ra vào bến nhẹ nhàng, nhà Vua rất đẹp ý cho nên khi Schlemmer tâu xin đất để lập trại huấn luyện HT Hướng Đạo thì Ngài ban cho đất ở Bạch Mã sơn, còn cho thêm 3.000$ để chi phí xây dựng bước đầu trại HL. Vua Cao Miên cũng gởi ngay mandat 2.000$ tặng HĐĐD để làm quĩ xây dựng Trại Trường.

Chính Schlemmer vẻ kiểu và đôn đốc xây dựng trại trường giống như trại trường của Pháp. Đến mùa Hè 1937 thì mở cửa đón các khóa sinh từ 5 xứ Đông Dương về thụ huấn.

- Mở 3 khóa ở Bạch Mã: 1. Thiếu 1 (đầu Hè), 2. Thiếu 2 (giữa Hè) và Tráng 1 (cuối Hè).

Ngày 17 tháng 7 khai mạc trại cho 25 vị Đoàn trưởng. Trại Trưởng DCC Raymond Schlemmer kiêm khóa trưởng (Tráng). Khóa trưởng (Thiếu): Langrand. Lương thảo: một tay Ngựa Núi Hồng.

Các trại sinh khóa năm 1936 tại Tùng Nguyên Đà Lạt đều tiếp tục theo 1 trong 3 khóa này và được cấp HHR.

Đa số các Trưởng kỳ cựu của HĐVN đều qua các trại này như: Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Võ Thanh Minh, Nguyễn Thúc Toản, Trần Điền, Nguyễn Lân, Trần Văn Khắc, Vương Khả Tế, Nguyễn Đình Tránh, Nguyễn Hy Đơn, Phạm Văn Nam, Vương Trọng Tôn, ….

Lễ khai khóa rất long trọng, có ban nhạc Tây ở nhà kèn phái đến, có quan Thượng Thư bộ Lễ, có đại diện Khâm Sứ, có đốt pháo chào mừng. Đọc diễn văn khai mạc Trưởng Schlemmer nói: “Vì danh dự của HĐ Đông Dương mong rằng vài năm nữa các huynh trưởng 5 xứ đều có bằng Đoàn Trưởng cả”.

- Để lưu niệm trại trường Đông Dương, một tấm bia đá với kích thước 45x70x6cm có hai mặt, mặt 1 khắc chữ đứng, mặt 2 viết chữ nghiêng với câu tiếng Pháp như sau:

“À sa Majesté L’Empèreur d’Annam dont la générosité nous a permis d’édifiier ce château et ses dépendances au milieu de cette forêt et près de cette source vive, l’hommage de notre reconnaissance et de notre respectueux dévouement.

Les Scouts d’Indochine”

Tạm dịch:
“Chúng tôi thành kính và cám ơn Ngài Hoàng Đế Annam đáng kính đã cho phép chúng tôi xây dựng Trại Trường của chúng tôi giữa khu rừng bên dòng suối trong mát này. 

Xin nhận nơi đây lòng biết ơn và kính trọng chân thành của chúng tôi.

Hướng Đạo Sinh Đông Dương”

​- Trong hồi ký Trưởng Võ Thanh Minh kể lại: “Trại trường Bạch Mã được khai phá và thiết lập nhờ công lớn của các anh Sơn Dương và Schlemmer. Trại huấn luyện cho huynh trưởng cả ba ngành và Bằng Rừng được cấp từ năm ấy. Trại lập chung cho cả Cao Miên và Ai Lao, Dã Mã chưa quên được cái hôm tiếp đón trại sinh, Dã Mã được bắt tay và dìu anh Touch Sau, Tổng ủy viên Cao Miên, béo mập và nặng chừng tám, chín chục cân, từ trên chiếc kiệu 4 người vác. Phần nhiều trại sinh khác không đi kiệu (về sau có luật cấm) nên mệt nhoài khi đến trại: trèo núi 15 cây số là một cố gắng hùng vĩ nhất của đời họ từ trước đến nay!”

- Niédrist kỹ sư Giám đốc nhà máy điện Huế (SIPEA) thành viên nhóm Responsible hoạt động về thanh niên và xã hội cùng giáo sư Nguyễn Huy Bảo, Nguyễn Lân, Tạ Quang Bửu, Đào Đăng Vỹ, Đào Duy Anh. Là HĐS của Pháp làm TUV Hướng Đạo Trung Kỳ cùng với Trưởng Võ Thanh Minh. Tên rừng là Sơn Dương hoặc Dê Sa Mạc. Năm 1937 làm UV thường trực Liên hội HĐĐD.

- Trưởng Báo Nghiêm Chỉnh Nguyễn Thúc Toản có kể: “Trại trường Bạch Mã hồi đó rất đẹp, anh Nguyễn Hy Đơn là một thầy giáo giỏi (dạy Thái tử Bảo Long) một huynh trưởng rất cừ, có tài vẽ chân dung và phát họa cảnh trí. Khi anh tham gia trại Bạch Mã có vẽ lại những cảnh sinh hoạt rất linh động. Tôi nhớ rõ nhất anh vẽ cảnh cha *Georges Lefas Tổng tuyên úy HĐ Công giáo vào rừng vác cây đem về dựng trại, mồ hôi nhễ nhại… ở dưới anh đề: 

Chém tre đẵn gỗ trên ngàn,

Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai.

Cuốn sổ khóa này anh Nguyễn Hy Đơn đã tặng tôi, tiếc là qua cuộc chiến tranh dài và bão lụt liên miên của xứ Huế tôi đã không giữ được cuốn sổ quý này.

- Mở khóa tuyên úy cho các Linh mục: 12 Lm và 5 Tu sĩ của 5 xứ tham dự.

Thời gian từ 26/7 đến 30/7. Khóa sinh chia làm 2 Đội. Linh mục tuyên úy là Lefas. Lúc này Bạch Mã có 139 biệt thự, có chợ, có bưu điện.

Thiên Chúa giáo là một tôn giáo nhập thế và thực tế nên khi thấy HĐ là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên ưu việt, là chỗ đáng tin cậy để họ gởi gấm con chiên nên ngay lúc trại trường Bạch Mã chưa dọn hết cỏ đã có 12 trại sinh đặc biệt vừa linh mục, vừa sư huynh, vừa chủng sinh từ những nơi chốn xa xôi như Ai Lao, Cao Miên, Hà Nội, Cao Bằng… lặn lội tụ họp tại Bạch Mã sơn để học nghề tuyên úy cho các đơn vị HĐ (1937).

Cũng mùa Hè năm này các khóa đầu tiên của HĐĐD được mở tại đây gồm các khóa Thiếu 1, Thiếu 2, Tráng 1 do DCC Raymond Schlemmer làm Trại Trưởng. Trại vừa mới khai hoang xong mà các các cha đã hiện diện là một sự kiện đầy ý nghĩa. Xin trích lược bài viết của cha P. Lượng viết trong báo Vì Chúa, số 44, ra ngày 15/8/1937 để độc giả thưởng thức lối viết văn ngày xưa hết sức mộc mạc, chân quê ngồ ngộ, vừa khó đọc vừa buồn cười; dù đó là văn của một ông cố đạo.
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Cha Georges Lefas và khóa sinh

HỘI CÁC TUYÊN UÝ HƯỚNG ĐẠO 
AUMÔNIERS SCOUT NHÓM
P. LưỢng
N

gày 26 Juillet 1937 này, lối 7 giờ mai các cha tuyên uý tựu tại trường Thiên Hựu và đi camion vào thẳng Cao-hai lối 8 giờ, thăm cha sở (cha Định) rồi cứ chạy đến chơn núi Bạch Mã, độ 8 giờ rưỡi. Đến nơi trạm, ở dưới chơn núi, đã có sẵn cu-li gánh đồ đoàn và cáng võng. Các cha Tây đều đi chơn mà lên núi, một mình tôi thuê cáng mà đi. Từ chơn núi lên được 6 cây số thì lại có một trạm có quán xá nho nhỏ tạm tạm bán nước. Bán rượu Nam, bánh trái, chuối, thơm cho khách du lịch giải khát. Ở đây cũng có sẵn bảy tám cái kiệu và cu-li chực ai muốn lên kiệu thì thuê mà lên. Vậy khi các đấng đã lao lực mà trèo bộ lên đây thì gần 11 giờ trưa; cho nên đều nghỉ lại đó mà ăn trưa đoạn lại nai lưng trèo lên cho đến đỉnh núi. Khúc đường nầy dốc dác và khó đi hơn khúc kia vì chưa làm cho bằng phẳng trơn tru được, và còn hẹp hòi lắm, cha Trémeau và cha Gueppe lên kiệu từ đây cho đến cùng. 

Lối gần 3 giờ chiều thì các cha đã lên đến tại sở, xếp đặt dọn dẹp đồ đoàn, đọc kinh nguyện xong cả rồi, thì lối 5 giờ rưỡi đem nhau ra tới nơi có dựng một cây Thánh giá gỗ (Calvaire) hát Véni Créator đoạn lên nơi nền có treo 3 lá cờ, một lá cờ nước Pháp, một lá cờ nước Nam và một lá cờ Hướng Đạo. Đến đây đứng vòng quanh lại nghe cha Lefas là chủ Hội nói ít lời khai mạc: Người giải nghĩa tiếng Camp école… Đoạn thì giải tán ai nấy lo về sắp sửa dựng trại. Vải làm mái trại, nọc trại cùng mọi sự cần thiết có ông Langrand phát cho, lại phát các đồ nhà bếp nồi niêu, soong quánh, cuốc, thêu, da, rựa những đồ cần dùng mà làm mọi việc trong mấy ngày đóng trại.

Các cha tuyên úy lên hội đây kể là 12 cha: cha Binet, cha Caillon (Hà Nội), cha Hans, cha Tallin (Cao Miên), cha Gueppe (Lạng Sơn), cha Vacquier (Nam Định), cha Dancette, cha Massiot, cha Pourchet, cha Audigou, cha Lượng (Huế), cha Trémeau là ký lục Đức Khâm sứ Tòa thánh. Cha Lefas là chủ trương hội, Langrand là đoàn trưởng Scouts, lại có một thầy Khấn Thanh Hóa; ngày 27 Juillet chỉ có bấy nhiêu người hội hiệp, qua đến ngày 28 thì có thêm hai thầy trường Lý Đoán Huế là thầy Đồng và thầy Giãn.

Nơi đã chọn làm địa chỉ sở Scout là một thung lũng ở giữa đỉnh núi có cây cối sum sê rậm rạp. Tại chính giữa nơi ấy có làm hai cái nhà lớn, tường ván lợp ngói móc. Một cái là nhà bếp rộng rãi, một cái là nhà để đồ đoàn và nếu có ở cũng ở được. Nhà này cũng rộng, làm trên một đồi núi thấp ngang qua một cái khe đá: ở giữa nhà bếp và nhà nầy có một cái khe ăn từ trong núi bên kia chảy ra ron rỉ dưới đá, quanh co khuất khúc lại có làm ra một cái vịnh nhỏ như cái giếng con con, nhờ khe nước nầy mà ăn uống; nước tốt mát mẻ trong sạch đủ đều. Sáng mặt ngày 27, khởi sự theo chương trình đã định: 5 giờ thức dậy, rửa mặt nơi khe đá độ 20 phút, đoạn đến nơi nền cờ đứng vòng quanh, mà đọc Prima chung với nhau… Cả hội các cha tuyên úy chia làm 2 xâu, một xâu lấy tên là quạ (Corbeaux), một xâu lấy tên là ve ve (Cigale). Mỗi xâu lo giúp các việc, như giúp bàn khi ăn chung mai, tối; lo dọn lửa trại (feu de camp) và nếu có việc quan nào chung, thì xâu ấy phải lo. Việc ăn thì ban mai, ban hôm ăn trong nhà cơm có bồi bếp nấu dọn. Còn ban trưa thì xâu nào xâu nấy lo nấu lấy mà ăn. Ban mai khi hai ông chủ đi khảo sát (Inspection) treo cờ rồi thì một người lo việc phải đi lãnh đồ ăn mà nấu trưa, Đoàn trưởng có quyền cắt cử ai làm đầu bếp, ai làm kẻ lo giúp nấu thổi, ai làm việc gì, thì đều do nơi ông sắp đặt.

Chính ý các cha tuyên úy đến hội đây là học tập nghề lo về Hướng Đạo, cho nên mỗi ngày phải nghe dạy 4 lần: mỗi lần có khi gần 2 giờ đồng hồ. Trước hết khi 9 giờ thì cha Lefas dạy chung, mọi người tựu lại một sở đất dốc dác, song đã dọn sẵn vẻ vang tử tế, trên có cây cối um tùm bóng mát, dưới có những hòn đá lởm chởm hoặc những khúc gỗ cao độ 3, 4 tấc tròn bằng cột nhà. Ai nấy ngồi trên một khúc gỗ giữa trời xanh bóng mát mà nghe cha Lefas giảng giải về ý nghĩa Hướng Đạo, về cách tuyên úy phải ở làm sao với các ông đoàn trưởng (Chefs), với lớp trẻ sói con (Louveteaux), với nữ đoàn trưởng (Cheftaines). Lời cha Lefas nói thật hùng hồn thông thái, ai cũng phục tài một đấng đã lão luyện trong nghề giáo dục thanh niên theo cách Hướng Đạo. Cha Lefas diễn thuyết rồi thì làm một trò chơi vui vẻ, khi thì đấu tài, khi đấu trí, ai nấy ra như một trẻ thanh niên vui vẻ. Rồi tiếp đến ông Langrand cũng diễn thuyết một bài về nghề Scout, lời lẽ cũng văn hoa chải chuốt mọi người đều nín tiếng lặng hơi mà nghe cách chăm chỉ. Cả hai bài diễn thuyết nhiều khi lên đến hơn 2 giờ đồng hồ.

Thường khi nghe diễn thuyết xong thì đã đến 11 rưỡi hoặc 11 giờ 45. Từ đây mới lo nấu nướng mà ăn trưa. Cho nên không khi nào ngồi bàn đặng đúng 12 giờ. Của ăn thì một vị cháo (soupe) khoai tây với hành có bỏ thêm một ít tapioca và cơm lộn lạo cùng muối, sau thì một vị khoai chiên, thịt bò hay heo, cũng có ngày có cá tươi tốt lắm. Rau trộn (salade) cùng với hành giấm, dầu tiêu muối. Vậy mà vì khí hậu mát mẻ việc vẫn khó nhọc, cho nên ăn cũng lấy làm rất ngon rất tốt, có cơm có bánh phủ phê không khi nào thiếu. Bữa trưa xâu nào ăn theo xâu nấy và mời một ông trong hai ông chủ, xâu này mời ông Langrand thì xâu kia mời cha Lefas cứ làm vậy 4 ngày ròng rã. Bàn ăn thì xâu phải tạo tác lấy mà dùng, lấy hóp lấy tre chẻ ra đan lại làm một tấm mên rộng chừng 1 thước dài hơn 2 thước và lấy cọc chặt củi mà cắm dọc, cột ngang làm dàn giá đặt cái mên kia vào, néo lại, cũng vững vàng chắc chắn hẳn hoi. Hai cái ghế ngồi là 6 lẽ củi to, mỗi cái ba lẽ cột lại với nhau cho thật kỹ đặt lên trên hai cục gỗ tròn cao chừng 3 tấc. Ăn giữa trời vui vẻ thảnh thơi. Ăn rồi lo rửa bát đĩa phần ai xong nấy, kẻ lo bếp thì sắp dọn nồi niêu cho thứ lớp, thì cũng đã quá 2 giờ chiều. Khi ấy mới đi nghỉ trưa, một lát, 3 giờ thức dậy. Ba giờ rưỡi lại lên diễn đàn, nghe hai ông chủ biện phân diễn giải. Đoạn có cuộc chơi, hoặc là tập hát, hoặc làm việc gì tùy hai ông chủ hội: hễ lệnh truyền ra thì mọi người tuân cứ cách vui lòng hăng hái, dẫu khó nhọc đến đâu cũng gắng làm xong mới nghỉ. Đến lối 5 giờ rưỡi ai nấy lo đọc kinh nguyện, hồi 7 giờ ăn bữa tối với nhau chung một bàn nơi nhà cơm trước nhà bếp. Bữa ăn này vui vẻ phi thường: nào ăn, nào hát, nào nói, nào la. Các cha Tây cứ đua nhau đặt mấy câu khôi hài chọc người này người khác song không mất vẻ kính tôn, không ra tuồng xấc xược. Chơi với nhau cách thanh nhã thật thà, mà ôn hoà vui vẻ.

Trước khi ăn bữa tối nầy xâu nào lo việc quan ngày ấy (patrouille de service) thì phải dọn củi để làm lửa trại (feu de camp). Cho nên ăn xong thì kéo nhau lên nơi đã dọn củi hẳn hoi, đến đó đứng vòng quanh bếp củi, cứ hai xâu tả hữu lớp lang. Ông Langrand châm lửa bật lên, ngọn lửa vừa lên thì mọi người đều hát khi bài nầy khi bài nọ trong các sách Roland Sevin Montjoie v.v... rồi lại bắt tay nhau chung quanh hát nhảy. Hát rồi ai nấy theo chương trình đã định trước làm tuồng nọ tuồng kia cho công chúng đồng vui đồng lãm. Cũng có lần làm tuồng đạo đức tốt lành như tuồng các cố đời xưa tử vì đạo. Trong lúc làm feu de camp cũng có nhiều trò chơi giải trí hoặc hát bài gì thì làm bộ diện theo lời (mimer) cách làm rất vui rất ngộ. Khi lửa gần tàn thì hát completorium với nhau đoạn làm thinh về nơi an nghỉ.

Khí hậu Bạch Mã rất đỗi dễ ưa, ban ngày trời nắng chang chang mà không nghe nóng, làm việc luôn tay, chèo luôn chơn mà mồ hôi không ra ướt áo. Đêm lại thì lạnh không khác mùa đông, trong mình phải mặc đồ nỉ đồ ấm mà còn phải đắp mền cho lớn mới ngủ đặng yên. Ngày nào chương trình cũng có bấy nhiêu, chỉ có chiều thứ năm thì đi dạo, các cha khác đi nơi khe nhỏ (petite cascade) còn hai thầy Đồng, Giãn với tôi thì xin phép cha Lefas đi thăm nhà ông Hội Nghị, thăm cha Gagné coi sở nhà các cha Franciscains. Lối 5 giờ lo về tại sở mà cứ chương trình y lệ.

* Georges Lefas tuyên úy HĐĐD từ năm 1937, Lm thuộc hội truyền giáo Missons Etrangères de Paris, giáo sư trường Providence, Đại học Văn khoa và Sư phạm Huế. Khi đi trại tuy là một linh mục giữ vai Tổng tuyên úy nhưng ông cũng tự mình dựng lều riêng, làm bàn ăn, ghế ngồi. Những khi rảnh rỗi ông làm vệ sinh toàn trại, có lúc lại phụ giúp nhà bếp trong những món ăn Tây. Ông sống rất chan hòa nên được mọi người yêu mến và đặt tên rừng là “Louprêveur” Sói Mơ Mộng. 

Hai năm trước ngày qua đời, ông có trở lại thăm Văn khoa Huế, được chính phủ tưởng thưởng Giáo dục Bội tinh Việt Nam. Đi thăm trường và học trò cũ. Khi ở Sài Gòn có dùng cơm với Trưởng Thu Lương. Theo lời Trưởng Lương thì khi Trưởng Lương qua Pháp, Lm đã rời chỗ hưu dưỡng để đi cả cây số đón Trưởng Lương. Tình thầy trò, huynh đệ thật đậm đà.

Trưởng mất ngày 27/9/2002 tại Lauris, Vaucluse, miền Nam nước Pháp. Thọ 97 tuổi. Tang lễ cử hành ngày 30/9/2002 tại thánh đường Saint Leonard, thị trấn Fougères. 

  


Từ trái sang phải:

Tr Niédrist , cha Lefas, Tr Tạ Quang Bửu, cha Gagné, 

HĐS Pháp, anh Tôn Thất Thiện.
Các Đoàn được thành lập:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày 

thành lập
	Trưởng 

phụ trách

	Sài Gòn
	Đoàn 

Chim Hiền Vương
	
	Nguyễn Kim Chung

	
	Bầy Hiền Vương
	
	Triệu Thị Vân Ân

Trần Thị Hoa

	Phủ Lạng
	Đoàn Lô Giang
	
	Trần Thứ

	Phúc Yên
	Đoàn Sóc Sơn
	
	Mai Văn Phúc

Nguyễn Chương Hồng


[image: image1.png]












� Sachems: Các Chefs (Trưởng)
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